Gi¸o viªn: KiÒu ThÞ Ph­¬ng


TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BÀI 3:                                                        HỆ CƠ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Chỉ và nói được tên một số cơ của cơ thể.

      + Biết được rằng cơ có thể co và duỗi, nhờ đó mà các bộ phận của cơ thể có thể cử động được.

      + Có ý thức tập thể dục thường xuyên để cơ được săn chắc. 

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ bộ xương và các thẻ từ ghi tên một số xương và khớp xương .

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’
25’
  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động1: 
b,Hoạt động2: 
Thực hành co và duỗi tay. 

c,Hoạt động3: 

Làm gì để cơ được săn chắc
3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên một số xương và khớp xương của cơ thể ?

- Chúng ta cần làm gì để xương phát triển tốt ?

   Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu hệ cơ có vai trò gì trong các hoạt động của cơ thể. 

Ghi đầu bài.

Quan sát hình vẽ hệ cơ :

Mục tiêu :  Nhận biết và gọi tên một số cơ của cơ thể
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp.
+ Quan sát hình vẽ hệ cơ, chỉ và nói tên một số cơ của cơ thể.

- Treo tranh vẽ hệ cơ phóng to lên bảng.

- Yêu cầu 2HS lên bảng, một HS chỉ tranh nói tên các cơ, HS kia gắn các thẻ từ ghi tên các cơ tương ứng vào tranh vẽ.

* Kết luận : Trong cơ thể chúng ta có rất nhiều cơ. Các cơ bao phủ toàn bộ cơ thể làm cho  mỗi người có một khuôn mặt và hình dáng nhất định. Nhờ cơ bám vào xương mà ta có thể thực hiện được mọi cử động như : chạy, nhảy, ăn, uống, cườinói.
Mục tiêu :  Biết được cơ có thể co và duỗi, nhờ đó mà các bộ phận của cơ thể cử động được
- Yêu cầu HS hoạt động theo cặp : quan sát hình 2 sgk tr 9 làm các động tác giống hình vẽ, đồng thời quan sát, sờ nắn và mô tả bắp cơ ở cánh tay khi co. Sau đó lại duỗi tay ra và tiếp tục quan sát, sờ nắn và mô tả bắp cơ khi duỗi xem nó thay đổi như thế nào so với bắp cơ khi co.

- Gọi một số HS lên trình diễn trước lớp vừa, làm động tác vừa nói về sự thay đổi của bắp cơ khi co và duỗi tay 

* Kết luận : Khi cơ co, cơ sẽ ngắn hơn và chắc hơn. Khi cơ duỗi (dãn ra), cơ sẽ dài hơn và mềm hơn. Nhờ sự co và duỗi của cơ mà các bộ phận của cơ thể có thể cử động được.

Mục tiêu : Biết được vận động và tập luyện thể dục thường xuyên sẽ giúp cho cơ được săn chắc.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo câu hỏi : Chúng ta nên làm gì để cơ được săn chắc ?
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- GV chốt lại và nhắc nhở các em nên ăn uống đầy đủ, tập thể dục, rèn luyệnthân thể hằng ngày để cơ được săn chắc.

- Kể tên một số cơ của cơ thể ?

- Vì sao các bộ phận cơ thể có thể cử động được? 

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Làm gì để xương và cơ phát triển tốt ?
	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở sgk tr 8 và làm theo yêu cầu.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- 2 HS nhắc lại kết luận.

- HS làm theo yêu cầu.

- 2, 3 nhóm HS lên trình bày.

- 2 HS nhắc lại kết luận.

- HS làm theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung. 

- 2HS trả lời.


TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BÀI 4 :             LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT ?
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể nêu được :

      + Nêu đượcnhững việc cần làm để xương và cơ phát triển tốt.

      + Giải thích tại sao không nên mang vác các vật quá nặng.

      + Biết nhấc (nâng) một vật đúng cách.

      + HS có ý thức thực hiện các biện pháp để xương và cơ phát triển tốt.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk .

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’
25’

2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1 
Thảo luận nhóm :

b, Hoạt động 2
Trò chơi“Nhấc một vật”

3) Củng cố, dặn dò :


	- Nêu tên một số cơ của cơ thể.

- Nhờ đâu mà các bộ phận của cơ thể có thể cử động được ?

- Làm gì để cơ được săn chắc ?

- Nhận xét,đánh giá.

Để cơ thể khoẻ mạnh, hoạt động nhanh nhẹn thì hệ vận động phải phát triển tốt. Làm thế nàođể xương và cơ phát triển tốt, bài học hôm nay sẽ giúp các em biết được điều đó. 
 Ghi đầu bài.

Mục tiêu :

- Nêu được những việc cần làm để xương và cơ phát triển tốt.

- Giải thích tại sao không nên mang vác vật quá nặng.

- GV yêu cầu HD làm việc theo cặp : 

+ Nói về nội dung của các hình vẽ 1, 2, 3, 4, 5 trong sgk.

+ Muốn cơ và xương phát triển tốt ta cần ăn uống như thế nào? 
+Vì sao cần ngồi học đúng tư thế ?

+ Vì sao bơi là một môn thể thao rất có lợi cho việc phát triển xương và cơ ?

+ Bạn nào xách vật nặng ? Tại sao ta không nên xách vật nặng 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- Yêu cầu HS liên hệ với các công việc các em có thể làm ở nhà để giúp đỡ gia đình.

* Kết luận : Nên ăn uống đầy đủ, lao động vừa sức và tập luyện thể dục thể thao sẽ có lợi cho sức khoẻ và giúp cho cơ, xương phát triển tốt.
Mục tiêu :

     Biết được cách nhấc một vật sao cho hợp lí để không bị đau lưng và không bị cong vẹo cột sống.

- GV làm mẫu cách nhấc một vật như hình 6 sgk đồng thời phổ biến luật chơi.

- Gọi vài HS lên nhấc mẫu.

- Chia lớp thành 2 đội chơi và bát đầu chơi.

- GV theo dõi, nhận xét.

- Em đã học được gì qua trò chơi này ?

- Muốn cho xương và cơ phát triển tốt em phải làm gì ?

- Về nhà thực hiện tốt những điều đã học.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Cơ quan tiêu hoá.


	-3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở sgk tr 10

- HS quan sát hình vẽ sgk tr 10, 11 và làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả.

- 3HS nhắc lại kết luận.

- HS quan sát GV làm mẫu.

- 3HS làm mẫu, lớp quan sát và góp ý.

- HS chơi trò chơi.

- 4,5 HS trả lời câu hỏi.

- 2HS trả lời.


                                                         Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BÀI 5 :                                            CƠ QUAN TIÊU HOÁ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hoá trên sơ đồ.

      + Chỉ và nói tên một số tuyến tiêu hoá và dịch tiêu hoá.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk .

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

3’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1.
b, Hoạt động 2
c, Hoạt động 3 
3) Củng cố, dặn dò :


	- Muốn cho xương và cơ phát triển tốt ta phải làm gì ?

- Tại sao không nên mang vác vật quá nặng ?

- Nhận xét,đánh giá.

   Trong bài học hôm nay các em sẽ học về cơ quan tiêu hoá. 

Ghi đầu bài.

Quan sát và chỉ đường đi của thức ăn trên sơ đồ ống tiêu hoá 

Mục tiêu :

- Nhận biết được đường đi của thức ăn trong ống tiêu hoá.

- GV yêu cầu HD làm việc theo cặp : 

+ Quan sát hình vẽ 1 trong sgk, đọc chú thích và chỉ vị trí của miệng, thực quản,dạ dày,ruột non ,ruột già, hậu môn trên sơ đồ.

+ Thức ăn sau khi vào miệng được nhai nuốt rồi đi đâu ?

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

* Kết luận : Thức ăn sau khi vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng. ở ruột non các chất bổ dưỡng được thấm vào máu đi nuôi cơ thể, 
các chất cặn bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài.

Quan sát và nhận biết các cơ quan tiêu hoá trên sơ đồ

Mục tiêu :

+ Nhận biết trên sơ đồ và nói tên các cơ quan tiêu hoá.

- GV giảng : Thức ăn vào miệng rồi được đưa xuống thực quản, dạ dày, ruột non... và được biến thành chất bổ dưỡng đi nuôi cơ thể. Qúa trình tiêu hoá thức ăn cần có sự tham gia của các dịch tiêu hoá. VD: nước bọt do tuyến nước bọt tiết ra ; mật do gan tiết ra, dịch tuỵ do tuỵ tiết ra. Ngoài ra còn có các dịch tiêu hoá khác (vừa nói vừa chỉ sơ đồ).

- Yêu cầu HS quan sát hình 2 sgk và chỉ đâu là tuyến nước bọt, gan, túi mật và tuỵ.

- Kể tên các cơ quan tiêu hoá ?

*Kết luận : Cơ quan tiêu hoá gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hoá như tuyến nước bọt, gan, tuỵ
Trò chơi “Ghép chữ vào hình”

Mục tiêu :
+ Nhận biết và nhớ vị trí các cơ quan tiêu hoá

- Phát mô hình từng bộ phận của cơ quan tiêu hoá, thẻ tên các bộ phận yêu cầu HS ghép lại thành sơ đồ ống tiêu hoá và gắn thẻ tên vào các cơ quan tiêu hoá tương ứng cho đúng.
- GV nhận xét.

- Kể tên các cơ quan tiêu hoá ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Tiêu hoá thức ăn.
	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở sgk tr 12

- HS quan sát hình vẽ sgk tr 12và làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

 - 3HS nhắc lại kết luận.

- HS quan sát tranh và lắng nghe GV giảng.

- HS làm theo yêu cầu.

- 5HS kể tên.

-3HS nhắc lại kết luận 

- HS chơi trò chơi.

- 2HS trả lời.


                                                           Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân 

TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BÀI 6 :                                             TIÊU HOÁ THỨC ĂN
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

 + Nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non, ruột   già.

      + Hiểu được ăn chậm, nhai kĩ sẽ giúp cho thức ăn tiêu hoá được dễ dàng.

      + Hiểu được rằng sau khi ăn no chạy nhảy sẽ có hại cho sự tiêu hoá.

      + Có ý thức ăn chậm, nhai kĩ, không nô đùa chạy nhảy sau khi ăn no, không nhịn đi đại tiện.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk .

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  2’

25’

  3’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :
a,Hoạt động1: 
Sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và dạ dày. 

b,Hoạt động2: 

Sự tiêu hoá thức ăn ở ruột non và ruột già

c,Hoạt động3: Liên hệ thực tế.
3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên các cơ quan tiêu hoá ?

- Nhận xét,đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ học về tiêu hoá thức ăn. 

Ghi đầu bài.

Mục tiêu : HS nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng và dạ dày.
- GV yêu cầu HD làm việc theo cặp : Phát cho mỗi HS một miếng bánh mỳ yêu cầu HS nhai kĩ ở trong miệng. Sau đó mô tả sự biến đổi của thức ăn ở khoang miệng và nói cảm giác của em về vị của thức ăn. Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau :

+ Khi ta ăn răng, lưỡi và nước bọt làm nhiệm vụ gì ?

+ Vào đến dạ dày thức ăn được biến đổi thành gì ?

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

* Kết luận : ở miệng, thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt và được nuốt xuống thực quản rồi vào dạ dày. ở dạ dày thức ăn tiếp tục được nhào trộn nhờ sự co bóp của dạ dày và một phần thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng.

Mục tiêu : HS  nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở ruột non và ruột già.
- Yêu cầu HS đọc thông tin trong sgk và trả lời câu hỏi theo nhóm 2.

+ Vào đến ruột non thức ăn tiếp tục được biến đổi thành gì ?

+ Phần chất bổ có trong thức ăn được đưa đi đâu, để làm gì ?

+ Phần chất bã có trong thức ăn được đưa đi đâu 

+ Ruột già có vai trò gì trong quá trình tiêu hoá

+ Tại sao chúng ta cần đi đại tiện hàng ngày ?  

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

*Kết luận : Vào đến ruột non, phần lớn thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng. Chúng thấm qua thành ruột non vào máu đi nuôi cơ thể. Chất bã được đưa xuống ruột già, biến thành phân rồi được đưa ra ngoài. Chúng ta cần đi đại tiện hàng ngày để tránh táo bón.

Mục tiêu :
+ Hiểu được ăn chậm, nhai kĩ sẽ giúp cho thức ăn được tiêu hoá dễ dàng.

+ Hiểu được rằng chạy nhảy sau khi ăn no sẽ có hại cho sự tiêu hoá.

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi sau:

+ Tại sao chúng ta nên ăn chậm nhai kĩ ?

+ Tại sao chúng ta không nên chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn no ? 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV nhận xét.

- Sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và dạ dày diến ra như thế nào ?

- ở ruột non và ruột già thức ăn được tiêu hoá ra sao ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Ăn uống đầy đủ.


	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- Răng nghiền thức ăn, lưỡi đảo thức ăn, nước bọt làm mềm thức ăn...

- T.ăn tiếp tục được nhào trộn, một phần th.ăn được biến thành chất bổ dưỡng

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- 3HS nhắc lại kết luận.

- HS đọc sgk và làm việc theo yêu cầu.

Thức ăn được biến đổi thành chất bổ dưỡng.

- Chất bổ thấm qua thành ruột non, vào máu để đi nuôi cơ thể.

- Chất bã biến thành phân rồi được đưa ra ngoài (qua hậu môn)

- Là nơi chứa các chất bã của thức ăn

- Để tránh bị táo bón.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS làm theo yêu cầu.

- 2HS trả lời.


Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BÀI 7 :                                                    ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Hiểu ăn đủ, uống đủ sẽ giúp cơ thể chóng lớn và khoẻ mạnh.

      + Có ý thức ăn đủ 3 bữa chính, uống đủ nước và ăn thêm hoa quả.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

      + Tranh ảnh về các thức ăn, nước uống thường dùng.

III/ Các hoạt động dạy – học
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  2’

25’
3’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1 
Thảo luận nhóm về các bữa ăn và thức ăn hàng ngày 

b, Hoạt động2
Ích lợi của việc ăn uống đầy đủ
c, Hoạt động 3 Trò chơi “Đi chợ”.
3) Củng cố, dặn dò :


	- Hãy nói về sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và dạ dày ?

- ở ruột non và ruột già quá trình tiêu hoá thức ăn diễn ra như thế nào?
- Nhận xét,đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ học về ăn uống đầy đủ. 

Ghi đầu bài.

Mục tiêu : 

+ HS kể về các bữa ăn và những thức ăn mà các em thường được ăn uống hằng ngày.

+ HS hiểu thế nào là ăn uống đầy đủ.
- GV yêu cầu HD làm việc theo cặp: Quan sát và thảo luận về nội dung các bức tranh theo hình thức hỏi đáp. 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- Hằng ngày em ăn mấy bữa ?

- Kể tên các thức ăn em ăn hàng ngày ?

- Ngoài các bữa ăn hàng ngày em còn ăn uống thêm những gì ?

* Kết luận : Ăn uống đầy đủ được hiểu là chúng ta cần phải ăn đủ cả về số lượng (ăn đủ no) và ăn đủ cả về số lượng (ăn đủ chất).
- Trước và sau bữa ăn em nên làm gì ?

- Ai đã thực hiện thường xuyên các việc nên làm kể trên?

Mục tiêu : Hiểu được tại sao cần ăn uống đầy đủ và có ý thức ăn uống đầy đủ.
- Thức ăn được biến đổi như thế nào trong dạ dày và ruột non ?

- Những chất bổ thu được từ thức ăn được đưa đi đâu, để làm gì ?

- Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi sau :

+ Tại sao chúng ta cần ăn đủ no, uống đủ nước?

+ Nếu ta thường xuyên bị đói, khát thì điều gì sẽ xảy ra ?  

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

*Kết luận : Chúng ta cần ăn đủ các loại thức ăn và ăn đủ lượng thức ăn, uống đủ nước để chúng biến thành chất bổ dưỡng nuôi cơ thể, làm cho cơ thể khoẻ mạnh, chóng lớn ... Nếu để cơ thể bị đói, khát ta sẽ bị bệnh, mệt mỏi, gầy yếu, làm việc và học tập kém.

Mục tiêu : Biết lựa chọn các thức ăn cho từng bữa ăn một cách phù hợp và có lợi cho sức khoẻ.
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 
lựa chọn các thức ăn cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV nhận xét.
- Ăn uống đầy đủ có lợi gì cho cơ thể?

- Thường xuyên bị đói khát sẽ có hại như thế nào cho cơ thể?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Ăn uống sạch sẽ.


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- HS trả lời.

- Nhiều HS kể các thức ăn đã ăn hàng ngày

- 3HS nhắc lại kết luận.

- Rửa tay trước khi ăn, không ăn đồ ngọt trước bữa ăn, sau khi ăn nên súc miệng và uống nước cho sạch sẽ.

- HS tự liên hệ

- Thức ăn được biến đổi thành chất bổ dưỡng.

- Chất bổ thấm qua thành ruột non, vào máu để đi nuôi cơ thể.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS làm theo yêu cầu.

- 2HS trả lời.


                                                         Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BÀI 8 :                                            ĂN UỐNG SẠCH SẼ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Hiểu được phải làm gì để thực hiện ăn, uống sạch sẽ.

      + Ăn uống sạch sẽ đề phòng được nhiều bệnh nhất là bệnh đường ruột.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

3’

25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động1  
Phải làm gì để ăn sạch ?
b, Hoạt động 2  

Làm gì để uống sạch ?

c, Hoạt động 3  

Ích lợi của việc ăn, uống sạch sẽ.
3) Củng cố, dặn dò :


	- Ăn uống đầy đủ có lợi gì cho cơ thể ?

- Thường xuyên bị đói khát có hại như thế nào cho cơ thể ?

- Nhận xét,đánh giá.

   Trong bài học hôm nay các em sẽ học về ăn uống sạch sẽ. Ghi đầu bài.

Mục tiêu : Biết được những việc cần làm để đảm bảo ăn sạch

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp: Quan sát và T Luận về nội dung các bức tranh theo hình thức hỏi đáp. 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- Để ăn sạch các bạn trong tranh đã làm gì ?

- Hãy bổ sung thêm các hoạt động, các việc làm để thực hiện ăn sạch ?

- Để ăn sạch chúng ta phải làm gì ?

* Kết luận : Để ăn sạch chúng ta phải rửa tay trước khi ăn, rửa sạch rau quả và gọt vỏ trước khi ăn, thức ăn phải đậy cẩn thận, không để ruồi, gián, chuột đậu hoặc bò vào, bát đũa và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ. 

Mục tiêu : Biết được những việc cần làm để đảm bảo uống sạch.
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi câu hỏi sau: Làm thế nào để uống sạch? 
- Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi sau :

+ Chỉ và nói bạn nào uống hợp vệ sinh, bạn nào uống chưa hợp vệ sinh. Vì sao ?  

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- Vậy uống như thế nào là hợp vệ sinh ?

*Kết luận : Nước uống đảm bảo vệ sinh là nước lấy từ nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm, đun sôi để nguội. ở vùng nước không được sạch cần được lọc theo hướng dẫn của y tế và nhất thiết phải được đun sôi trước khi uống.

Mục tiêu : HS giải thích được tại sao phải ăn uống sạch sẽ.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi : 

+ Tại sao chúng ta phải ăn, uống sạch sẽ ?

+ Ăn uống mất vệ sinh gây ra những tác hại gì ?

+ Kể tên một số bệnh do ăn uống mất vệ sinh gây ra

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV nhận xét.

* Kết luận : Ăn uống sạch sẽ giúp chúng ta đề phòng được nhiều bệnh đường ruột như đau bụng, ỉa chảy, giun sán ...

- Tại sao phải ăn uống sạch sẽ ?

- Ăn uống mất vệ sinh có tác hại như thế nào ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Đề phòng bệnh giun.
	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- HS trả lời.

- 3HS nhắc lại kết luận.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- HS trả lời.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS làm theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- 2HS nhắc lại kết luận.

- 2HS trả lời.


                                                        Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân

TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

BÀI 9 :                                            ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN
I/ Mục tiêu :

    Sau bài học HS có thể hiểu được:

 + Giun đũa thường sống ở ruột người và một số nơi trong cơ thể. Giun gây ra  nhiều tác hại đối với sức khoẻ.

      + Người ta thường bị nhiễm giun qua đường thức ăn, nước uống. 

 + Để đề phòng bệnh giun cần thực hiện 3 điều vệ sinh : Ăn sạch, uống sạch, ở sạch.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  

Thảo luận cả lớp về bệnh giun
b, Hoạt động 2 
Nguyên nhân lây nhiễm giun
c, Hoạt động 3 
Làm thế nào để đề phòng bệnh giun.
3) Củng cố, dặn dò :


	- Ăn uống sạch sẽ có lợi gì cho cơ   thể ?

- Ăn uống mất vệ sinh có hại như thế nào cho cơ thể ?

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ học cách đề phòng bệnh giun. 

Ghi đầu bài.

Mục tiêu : 

+ Nhận ra triệu chứng của người bị nhiễm giun.

+ HS biết nơi giun thường sống trong cơ thể người.

+ Nêu được tác hại của bệnh giun.

- Các em đã bao giờ bị đau bụng hay ỉa chảy, ỉa ra giun, buồn nôn và chóng mặt chưa ?

- Giảng : Nếu bạn nào trong lớp dã bị những triệu chứng như vậy chứng tỏ bạn đã bị nhiễm giun.

- GV yêu cầu HS Tluận trả lời câu hỏi 
+ Giun thường sống ở đâu trong cơ thể người ?

+ Giun ăn gì mà sống được trong cơ thể người ?

+ Nêu tác hại do giun gây ra ? 

- Gọi một số HS trả lời.

* Kết luận : Người bị nhiễm giun, đặc biệt là trẻ em thường gầy, xanh xao, hay mệt mỏi do cơ thể mất chất dinh dưỡng, thiếu máu. Nếu giun quá nhiều có thể gây tắc ruột, tắc ống mật ... dẫn đến chết người.

Mục tiêu : HS phát hiện ra nguyên nhân và các cách trứng giun xâm nhập vào cơ thể..
- Yêu cầu các nhóm 2 quan sát hình 1 sgk và thảo luận các câu hỏi sau :

+ Trứng giun và giun từ trong ruột người bị bệnh giun ra bên ngoài bằng cách nào ?

+ Từ trong phân người bị bệnh giun, trứng giun có thể vào cơ thể người lành khác bằng những con đường nào   

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV tóm tắt ý chính.

Mục tiêu : Kể ra được các biện pháp phòng tránh giun. Có ý thức rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện, thường xuyên đi guốc dép, ăn chín, uống nước đã đun sôi, giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.
- Trên cơ sở những con đường trứng giun có thể xâm nhập vào cơ thể yêu cầu HS tìm những cách để ngăn chặn trứng giun xâm nhập vào cơ thể. 

- Gọi HS trả lời.

- GV tóm tắt ý chính.

- Gọi HS nhắc lại.

- Tại sao phải đề phòng bệnh giun ?

- Bệnh giun gây ra tác hại như thế nào 
- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Ôn tập.


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS trả lời.

-  HS làm theo yêu cầu

- HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- HS trả lời.

- 2HS nhắc lại.

- 2HS trả lời.


                                                        Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

BÀI 10 :                       ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu được:

      + Nhớ lại và khắc sâu một số kiến thức về vệ sinh ăn uống đã được học để hình thành thói quen ăn sạch, uống sạch, ở sạch.

      + Nhớ lại và khắc sâu hoạt động của cơ quan vận động và tiêu hoá. 

      + Củng cố các hành vi vệ sinh các nhân.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

 25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :
a, Hoạt động1  

b, Hoạt động2 Trò chơi “Thi hùng biện” 
c, Hoạt động 3 
Làm phiếu bài tập.
3) Củngcố,
dặn dò :
	- Trứng giun vào cơ thể người bằng cách nào ?

- Bệnh giun gây ra những tác hại gì cho cơ thể ?

- Làm thế nào để đề phòng bệnh giun ?

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ ôn tập Con người và sức khoẻ. 

Ghi đầu bài.

Trò chơi “Xem cử động, nói tên các cơ xương và khớp xương” 

- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm. Các nhóm thể hiện một số động tác vận động, sau đó T luận :

+ Khi làm động tác đó vùng cơ, xương nào và khớp xương nào phải cử động ?

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên bốc thăm câu hỏi, các nhóm chuẩn bị trả lời :

- Đại diện từng nhóm lên trình bày

- GV nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc.

+ Câu hỏi bốc thăm :

- Bạn nên làm gì để cột sống không bị cong vẹo 

- Chúng ta nên làm gì để cơ được săn chắc ?

- Tại sao chúng ta nên ăn chậm nhai kĩ ?

- Chúng ta nên ăn uống thế nào để cơ thể được khoẻ mạnh ?

- Tại sao ta phải ăn uống sạch sẽ ?

- Làm thế nào để đề phòng bệnh giun ?
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu em cho là đúng:
a. Không nên mang vác vật nặng để tránh làm cong vẹo cột sống.

b. Phải ăn thật nhiều để cơ và xương phát triển tốt.

c. Nên ăn nhanh để tiết kiệm thời gian.

d. Ăn no xong có thể chạy nhảy.

e. Phải ăn uống đầy đủ để có cơ thể khoẻ mạnh.

g. Muốn phòng bệnh giun, phải ăn sạch, uống sạch và ở sạch.

h. Giun chỉ chui vào cơ thể người qua con đường ăn uống  

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét chữa.

- Gọi HS đọc lại các ý đúng.

- Nhận xét tiết học.
- Bài sau Gia đình.
	- 3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

-  HS làm theo yêu cầu

- Đại diện các nhóm trình bày các nhóm khác quan sát, nghe và cử đại diện viết nhanh tên các nhóm cơ, xương, khớp xương thể hiện cử động đó vào bìa rồi giơ lên.

- HS làm việc theo yêu cầu.
- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- 2 HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài.

- 2HS đọc.


                                                           Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 11 :                                            GIA ĐÌNH
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Biết được các công việc hàng ngày của từng người trong gia đình.

      + Có ý thức giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà tuỳ theo sức của mình.

      + Yêu quý và kính trọng những người thân trong gia đình.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 2’

 3’

25’

 4’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :
2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  
Thảo luận nhóm
b, Hoạt động 2 
Nói về công việc thường ngày của những người trong gia đình mình ?
3) Củng cố, dặn dò 
	Kiểm tra phần chuẩn bị bài của HS.

Trong bài học hôm nay các em sẽ học về gia đình. 

Ghi đầu bài.

Mục tiêu : Nhận biết những người trong gia đình Mai và việc làm của từng người.

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp: Quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5,sgk tr 24, 25 và tập đặt câu hỏi. 

-Đại diện các nhóm lên trình bày .

* Kết luận : Gia đình Mai gồm : ông, bà, bố, mẹ và em trai của Mai. Các bức tranh cho thấy mọi người trong gia đình Mai ai cũng tham gia làm việc nhà tuỳ theo sức và khả năng của mình. Mọi người trong gia đình đều phải thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau và phải làm tốt nhiệm vụ của mình.

Mục tiêu : Chia sẻ với các bạn trong lớp về người thân và việc làm của từng người trong gia đình của mình.
- Yêu cầu từng HS nhớ lại những việc làm thường ngày trong gia đình của mình.

- HS làm việc theo nhóm đôi kể với các bạn về công việc ở nhà mình và ai thường làm công việc đó. 

- Gọi một số HS chia sẻ với cả lớp.

- GV ghi bảng tất cả các công việc mà HS đã kể vào bảng gợi ý xem ai thường làm việc đó.

Những người trong gia đình

Những công việc ở gia đình

Ông

Bà

Bố

Mẹ

Anh chịhoặc em
Tên HS

-Điều gì sẽ xảy ra nếu bố, mẹ hoặc những người khác trong gia đình khônglàmtròn trách nhiệm của mình ?
- GV phân tích cho HS hiểu về trách nhiệm và bổn phận của từng người trong gia đình nhằm góp phần xây dựng gia đình vui vẻ hoà thuận.

- Vào những lúc nhàn rỗi, em và các thành viên trong gia đình thường có những hoạt động giải trí nào ?

- Vào những ngày nghỉ, ngày lễ em thường được bố mẹ đưa đi chơi những đâu ?

*Kết luận : Mỗi người đều có một gia đình, tham gia công việc gia đình là bổn phận và trách nhiệm của từng người trong gia đình. Mỗi người trong gia đình đều phải thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau và phải làm tốt nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Sau những ngày làm việc vất vả, mỗi gia đình nên có kế hoạch nghỉ ngơi như : họp mặt vui vẻ, thăm hỏi người thân, du lịch dã ngoại, mua sắm đồ dùng sinh hoạt ...

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Đồ dùng trong gia đình.
	- HS làm theo yêu cầu

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- HS kể về công việc ở nhà mình.

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- Một số HS trả lời.

- HS trả lời.


                                                         Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 12 :                                         ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Kể tên và nêu công dụng của một số đồ dùng thông thường trong nhà.

      + Biết phân loại các đồ dùng theo vật liệu làm ra chúng.

      + Biết cách sử dụng và bảo quản một số đồ dùng trong gia đình.

      + Có ý thức cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

  3’

25’
  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  
Làm việc với sgk theo cặp
b, Hoạt động 2 
Thảo luận về bảo quản, giữ gìn một số đồ dùng trong nhà
3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể các công việc thường làm của các thành viên trong gia đình em.

- Nhận xét đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ học về đồ dùng gia đình. 

Ghi đầu bài.

Mục tiêu : 

+ Kể tên và nêu công dụng của một số đồ dùng thông thường trong nhà.

+ Biết phân loại các đồ dùng theo vật liệu làm ra chúng.

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp: Quan sát các hình 1, 2, 3, sgk tr. 6 và trả lời câu hỏi :

+ Kể tên các đồ dùng có trong từng hình. Chúng được dùng để làm gì ? 

- Gọi một số HS trình bày.

- Phát phiếu cho các nhóm yêu cầu HS kể tên các đồ dùng có trong gia đình và ghi vào phiếu:
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.

* Kết luận : Mỗi gia đình đều có những đồ dùng thiết yếu phục vụ 
cho nhu cầu cuộc sống. Tuỳ vào nhu cầu và điều kiện kinh tế nên đồ dùng của mỗi gia đình cũng có sự khác biệt.

Mục tiêu : 

+ Biết cách sử dụng và bảo quản một số đồ dùng trong gia đình.

+ Có ý thức cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp (đặc biệt khi sử dụng một số đồ dùng dễ vỡ)

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm : Quan sát các hình 4, 5, 6 sgk tr 27 và nói xem các bạn trong từng hình đang làm gì ? Việc làm của các bạn đó có tác dụng gì ? 

- Các nhóm đôi trả lời các câu hỏi sau :

+ Muốn sử dụng các đồ dùng bằng gỗ (sứ, thuỷ tinh...) bền đẹp ta cần lưu ý điều gì ?

+ Khi dùng hoặc rửa, dọn bát (đĩa, ấm, chén, phích nước, lọ cắm hoa ...) chúng ta phải chú ý điều gì ?

+ Đối với bàn ghế, giường tủ trong nhà chúng ta phải giữ gìn như thế nào ?

+ Khi sử dụng những đồ dùng bằng điện chúng ta phải chú ý điều gì ?

- Gọi một số nhóm trình bày.

*Kết luận : Muốn đồ dùng bền đẹp ta phải biết cách bảo quản và lau chùi thường xuyên, đặc biệt khi dùng xong phải xếp đặt ngăn nắp. Đối với đồ dùng dễ vỡ khi sử dụng cần chú ý nhẹ nhàng, cẩn thận.
- Nhận xét tiết học.

- Bài sau giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở.


	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- 4, 5 HS trình bày.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- 4, 5 nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.




                                                          Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 13 :              GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ Ở
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

 + Kể tên những công việc thường làm để giữ sạch, sân, vườn, khu vệ sinh và chuồng gia súc.

      + Nêu ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.

      + HS có ý thức thực hiện giữ gìn vệ sinh sân, vườn, khu vệ sinh...

 + Nói với các thành viên trong gia đình cùng thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động1  
Làm việc với sgk theo cặp
b, Hoạt động 2  Đóng vai
3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên các đồ dùng bằng gỗ, bằng sứ, thuỷ tinh, bằng nhựa, các đồ dùng sử dụng điện.

- Nêu cách sử dụng và bảo quản các đồ dùng trong gia đình ?

- Nhận xét đánh giá.

   Trong bài học hôm nay các em sẽ học cách giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở. Ghi đầu bài.

Mục tiêu : 

+ Kể tên những việc cần làm để giữ sạch sân, vườn, khu vệ sinh và chuồng gia súc.

+ Biết phân loại các đồ dùng theo vật liệu làm ra chúng.

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp : Quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 sgk tr 28, 29 và trả lời câu hỏi :

+ Mọi người trong từng hình đang làm gì để môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ ?

+ Những hình nào cho biết mọi người trong nhà đều tham gia làm vệ sinh xung quanh nhà ở ?

+ Giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở có lợi gì ? 

- Gọi một số nhóm HS trình bày.

- GV chốt lại các ý chính và nêu kết luận

* Kết luận : Giữ sạch môi trường đem lại nhiều lợi ích : đảm bảo được sức khoẻ, phòng tránh nhiều bệnh tật.
Mục tiêu : 

+ HS có ý thức thực hiện giữ vệ sinh sân, vườn, khu vệ sinh...

+ Nói với các thành viên trong gia đình cùng thực hiện giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.
- GV yêu cầu HS liên hệ đến việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở của mình. Câu hỏi gợi ý :

+ ở nhà em đã làm gì để giữ môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ ?

 + ở xóm em (hoặc khu phố) có tổ chức làm vệ sinh ngõ xóm hàng tuần không ?

+ Nói về tình trạng vệ sinh ở đường làng (đường phố), ngõ, xóm nơi em ở. 

- Dựa vào thực tế địa phương GV kết luận về thực trạng vệ sinh môi trường nơi các em sinh sống và bàn cách khắc phục nếu tình trạng vệ sinh kém 

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm tự nghĩ ra các tình huống để tập cách nói với mọi người trong gia đình về những gì đã học được trong bài.

- Gọi HS lên đóng vai

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở HS tự giác không vứt rác bừa bãi... 

- Bài sau Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.


	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- 4, 5 nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.




                                                        Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

BÀI 14 :                        PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC KHI Ở NHÀ

I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu được:

      + Nhận biết một số thứ sử dụng trong gia đình có thể gây ngộ độc.

 + Phát hiện được một số lí do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc qua đường ăn uống. 

 + ý thức được những việc bản thân và người lớn trong gia đình có thể làm để phòng tránh ngộ độc cho mình và cho mọi người.

      + Biết cách ứng xử khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

      + Một vài vỏ hộp hoá chất hoặc thuốc tây.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

  3’

25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  

Quan sát hình vẽ và thảo luận : Những thứ có thể gây ngộ độc.
b, Hoạt động 2 
Quan sát hình vẽ và thảo luận : Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc

c, Hoạt động 3  Đóng vai.
3) Củng cố, dặn dò :


	- Ăn uống sạch sẽ có lợi gì cho cơ thể ?

- Ăn uống mất vệ sinh có hại như thế nào cho cơ thể ?

- Nhận xét, đánh giá.

    Trong bài học hôm nay các em sẽ học cách phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.           Ghi đầu bài.

Mục tiêu : 

+ Biết được một số thứ sử dụng trong gia đình có thể gây ngộ độc.

+ Phát hiện được một số lí do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc qua đường ăn uống.

- Kể tên những thứ có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống ?

- Trong những thứ các em đã kể trên thì thứ nào thường được cất giữ trong nhà ?

- GV yêu cầu các nhóm quan sát các hình 1, 2,3 sgk tr 30 và tìm ra các lí do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc.

- Gọi một đại diện các nhóm trả lời.

* Kết luận : Một số thứ trong nhà có thể gây ngộ độc là : thuốc trừ sâu, dầu hoả, thuốc tây...Một số người có thể bị ngộ độc do :

- Uống nhầm thuốc trừ sâu, dầu hoả,...

- Ăn thức ăn ôi thiu, thức ăn có ruồi, dán, chuột đụng vào. 

- Ăn hoặc uống thuốc tây quá liều.
Mục tiêu : Ý thức được những việc bản thân và người lớn trong gia đình có thể làm để phòng tránh ngộ độc cho mình và mọi người.
- Yêu cầu các nhóm quan sát tiếp hình 4, 5 sgk và thảo luận các câu hỏi sau :

+ Chỉ và nói mọi người đang làm gì ?Nêu tác dụng của việc làm đó?
- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV tóm tắt ý chính.

Mục tiêu:Biết cách ứng xử khi bản thân hoặc người khác bị ngộ độc.
- GV nêu nhiệm vụ : Các nhóm sẽ đưa ra tình huống để tập ứng xử khi bản thân hoặc người khác bị ngộ độc.

- Gọi các nhóm lên đóng vai.

- GV nhận xét nêu kết luận.

* Kết luận : Khi bị ngộ độc cần báo cho người lớn biết và gọi cấp cứu. Nhớ đem theo hoặc nói cho cán bộ y tế biết bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc thứ gì.

- Gọi HS nhắc lại.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Trường học.
	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS trả lời.

- HS trả lời

-  HS làm theo yêu cầu

- Đại diện các nhóm trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- Nhóm 1, 2 tập cách ứng xử khi bản thân bị ngộ độc.

- Nhóm 3, 4 tập cách ứng xử khi một người thân trong gia đình bị ngộ độc.

- Các nhóm lên đóng vai. Lớp nhận xét lựa chọn cách ứng xử đúng.




                                                           Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 15 :                                           TRƯỜNG HỌC

I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu được:

        + Tên trường, địa chỉ của trường mình và ý nghĩa của tên trường (nếu có).

+ Mô tả một cách đơn giản cảnh quan của trường (vị trí các lớp học, phòng làm việc, sân chơi, vườn trường...). 

       + Cơ sở vật chất của nhà trường và một số hoạt động diễn ra trong trường.

       + Tự hoà và yêu quý trường học của mình.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  

Tham quan trường học
b, Hoạt động 2 
Làm việc với SGK
c, Hoạt động 3  

Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”.
3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên một số thứ có thể gây ngộ đọc trong nhà ?

- Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc ?

- Khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc em sẽ làm gì ?

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về trường của mình. Ghi đầu bài.

Mục tiêu : Biết quan sát và mô tả một cách đơn giản cảnh quan của trường mình.

+ GV tổ chức cho HS đi tham quan trường học để khai thác các nội dung sau :

- Trường ta tên là gì ?

- Nêu địa chỉ của nhà trường ?

- Trường ta có bao nhiêu lớp học nêu vị trí của từng khối lớp

- Ngoài ra còn có các phòng nào, để làm gì ?

- Sân trường rộng hay hẹp, có những gì ?

- GV tổng kết buổi tham quan, yêu cầu HS nhớ lại và nói về cảnh quan của trường.

* Kết luận : Trường học thường có sân, vườn và nhiều phòng như : phòng làm việc của ban giám hiệu, phòng hội đồng, phòng truyền thống, phòng thư viện... và các phòng học.

Mục tiêu : Biết một số hoạt động thường diễn ra ở lớp học, thư viện, phòng truyền thống, phòng y tế ....
- Yêu cầu HS làm việc theo cặp quan sát các hình 3, 4, 5, 6 sgk và trả lời các câu hỏi sau :

+ Ngoài các phòng học, trường của bạn còn có những phòng nào ?

+ Nói về hoạt động diễn ra ở lớp học, thư viện, phòng truyền thống, phòng y tế trong các hình

+ Bạn thích phòng nào, tại sao ?

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV tóm tắt ý chính.

* Kết luận : ở trường, HS học tập trong lớp học, hay ngoài sân trường, vườn trường ; ngoài ra các em có thể đến thư viện để đọc và mượn sách ; đến phòng y tế để khám bệnh khi cần thiết...

Mục tiêu : Biết sử dụng vốn từ riêng để giới thiệu trường học của mình.
- GV gọi một số HS tự nguyện tham gia trò chơi.

- GV phân vai, cho HS đóng vai.

- HS diễn trước lớp. GV nhận xét.
- Yêu cầu HS hát tập thể bài Em yêu trường em.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Các thành viên trong nhà trường.
	- 3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS tập trung trước cổng trường, đọc tên trường, nêu địa chỉ.

- HS đứng trong sân trường quan sát các lớp học, phân biệt từng khối lớp, nêu số lớp.

-  HS quan sát các phòng làm việc của BGH, phòng hội đồng, phòng đồ dùng, phòng y tế, thư viện ....

- HS trao đổi theo cặp và nói về cảnh quan của trường 

- HS quan sát và làm việc theo yêu cầu

- Đại diện các nhóm trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS lên đóng vai. Lớp nhận xét.




Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
BÀI 1 :                           CƠ QUAN VẬN ĐỘNG

I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể nêu được :

      + Biết được xương và cơ là các cơ quan vận động của cơ thể.

      + Hiểu được nhờ có hoạt động của xương và cơ mà cơ thể cử động được.

      + Năng vận động sẽ giúp cho cơ, xương phát triển tốt.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk .

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1 : 
b, Hoạt động 2 : 
c, Hoạt động 3 :   
3) Củng cố, dặn dò :


	- Nêu yêu cầu và kiển tra sách vở của môn học

Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu nhờ đâu mà các em có thể thực hiện được các hoạt động của cơ thể. 

Ghi đầu bài.

Làm một số cử động :

Mục tiêu :  HS  biết được bộ phận nào của cơ thể phải cử động khi thực hiện một số động tác như : giơ tay, quay cổ, nghiêng người, cúi gập mình
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp : 

+ Quan sát các hình vẽ 1, 2, 3, 4, trong sgk và làm một số động tác như bạn nhỏ trong sách đã làm.

- Gọi một nhóm lên thực hiện lại các động tác.

- Yêu cầu HS đứng tại chỗ, cùng làm các động tác theo lời hô của lớp trưởng.

- Trong các động tác các em vừa làm, bộ phận nào của cơ thể đã cử động ?

* Kết luận : Để thực hiện được các động tác trên thì đầu, mình, tay, chân phải cử động.

Quan sát để nhận biết cơ quan vận động. 

Mục tiêu :

- Biết xương và cơ là các cơ quan vận động của cơ thể.

- Nêu được vai trò của xương và cơ.

- Yêu cầu HS tự nắn bàn tay, cổ tay, cánh tay của mình.

- Dưới lớp da của cơ thể có gì ?

- Yêu cầu HS thực hành cử động ngón tay, bàn tay, cánh tay, cổ, ...

- Nhờ đâu mà các bộ phận đó cử động được ?

- Quan sát hình 5, 6 chỉ và nói tên các cơ quan vận động của cơ thể.

* Kết luận : Xương và cơ là các cơ quan vận động của cơ thể.

Trò chơi vật tay 

Mục tiêu : HS hiểu được rằng hoạt động vui chơi bổ ích sẽ giúp cho cơ quan vận động phát triển tốt.

- GV hướng dẫn cách chơi.

- Gọi HS lên chơi thử.

- Cho HS chơi.

* Kết luận : Trò chơi cho chúng ta thấy tay ai khoẻ là biểu hiện cơ quan vận động của bạn đó khoẻ. Muốn cơ quan vận động khoẻ chúng ta cần chăm chỉ tập thể dục và ham thích vận động

- Kể tên các cơ quan vận động của cơ thể ?

- Nhờ đâu mà cơ thể có thể cử động được ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Bộ xương


	- HS mở sgk tr 4 và làm theo yêu cầu.

- 2 HS trả lời.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Có xương và bắp thịt.

- Nhờ sự phối hợp hoạt động của cơ và xương.

- HS làm theo yêu cầu.

- HS chơi trò chơi.

- 2HS trả lời.


BÀI 2 :                                         BỘ XƯƠNG
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể nêu được :

      + Nói tên một số xương và khớp xương của cơ thể.

      + Hiểu được rằng cần đi, đứng, ngồi đúng tư thế và không mang, xách vật nặng để cột sống không bị cong vẹo.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ bộ xương và các thẻ từ ghi tên một số xương và khớp xương .

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1 : 
b, Hoạt động 2 : 
3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên các cơ quan vận động của cơ thể ?

- Nhờ đâu mà cơ thể có thể cử động được ?

Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu bộ xương có vai trò gì trong các hoạt động của cơ thể. Ghi đầu bài.

Quan sát hình vẽ bộ xương :

Mục tiêu :  Nhận biết và nói được tên một số xương của cơ thể
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp : 

+ Quan sát hình vẽ bộ xương, chỉ và nói tên một số xương, khớp xương.

- Treo tranh vẽ bộ xương phóng to lên bảng.

- Yêu cầu 2HS lên bảng, một HS chỉ tranh nói tên xương, khớp xương, HS kia gắn các thẻ từ ghi tên xương, khớp xương tương ứng vào tranh vẽ.

- Yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi :

+ Theo em hình dạng và kích thước các xương có giống nhau không ?

+ Nêu vai trò của hộp sọ, lồng ngực, cột sống và của các khớp xương như : các khớp bả vai, khớp khuỷu tay, khớp đầu gối ...

* Kết luận : Bộ xương của cơ thể gồm có rất nhiều xương, khoảng 200 chiếc với kích thước lớn nhỏ khác nhau, làm thành một khung nâng đỡ và bảo vệ các cơ quan quan trọng như bộ não, tim, phổi ... Nhờ có xương, cơ phối hợp dưới sự điều khiển của hệ thần kinh mà chúng ta cử động được.
Thảo luận về cách giữ gìn, bảo vệ bộ xương. 

Mục tiêu :  Hiểu được rằng cần đi, đứng, ngồi đúng tư thế và không mang, xách vật nặng để cột sống không bị cong vẹo
- Yêu cầu HS hoạt động theo cặp : quan sát hình 2, 3 sgk tr 7 đọc và trả lời câu hỏi dưới mỗi hình với bạn.

- Yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi : 

+ Tại sao hằng ngày chúng ta phải ngối, đi, đứng đúng tư thế ?

+ Tại sao các em không nên mang, vác các vật nặng ?

- Chúng ta cần làm gì để xương phát triển tốt ?

* Kết luận : Chúng ta đang ở tuổi lớn, xương còn mềm, nếu ngồi học không ngay ngắn, ngồi học ở bàn ghế không phù hợp với khổ người, nếu phải mang vác nặng hoặc mang, xách không đúng cách ... sẽ dẫn đến cong, vẹo cột sống. Muốn xương phát triển tốt chúng ta cần có thói quen ngồi học ngay ngắn, không mang vác nặng, đi học đeo cặp trên hai vai.
- Kể tên một số xương và khớp xương của cơ thể ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Hệ cơ.


	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở sgk tr 6 và làm theo yêu cầu.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Không giống nhau, có xương ngắn, có xương dài ...

- 2 HS trả lời.

- HS làm theo yêu cầu.

- 2HS trả lời.


BÀI 3 :                                           HỆ CƠ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Chỉ và nói được tên một số cơ của cơ thể.

      + Biết được rằng cơ có thể co và duỗi, nhờ đó mà các bộ phận của cơ thể có thể cử động được.

      + Có ý thức tập thể dục thường xuyên để cơ được săn chắc. 

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ bộ xương và các thẻ từ ghi tên một số xương và khớp xương .

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1 : 
b, Hoạt động 2 : 
c, Hoạt động 3 : 

3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên một số xương và khớp xương của cơ thể ?

- Chúng ta cần làm gì để xương phát triển tốt ?

   Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu hệ cơ có vai trò gì trong các hoạt động của cơ thể. 

Ghi đầu bài.

Quan sát hình vẽ hệ cơ :

Mục tiêu :  Nhận biết và gọi tên một số cơ của cơ thể
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp : 

+ Quan sát hình vẽ hệ cơ, chỉ và nói tên một số cơ của cơ thể.

- Treo tranh vẽ hệ cơ phóng to lên bảng.

- Yêu cầu 2HS lên bảng, một HS chỉ tranh nói tên các cơ, HS kia gắn các thẻ từ ghi tên các cơ tương ứng vào tranh vẽ.

* Kết luận : Trong cơ thể chúng ta có rất nhiều cơ. Các cơ bao phủ toàn bộ cơ thể làm cho  mỗi người có một khuôn mặt và hình dáng nhất định. Nhờ cơ bám vào xương mà ta có thể thực hiện được mọi cử động như : chạy, nhảy, ăn, uống, cười nói ...

Thực hành co và duỗi tay. 

Mục tiêu :  Biết được cơ có thể co và duỗi, nhờ đó mà các bộ phận của cơ thể cử động được
- Yêu cầu HS hoạt động theo cặp : quan sát hình 2 sgk tr 9 làm các động tác giống hình vẽ, đồng thời quan sát, sờ nắn và mô tả bắp cơ ở cánh tay khi co. Sau đó lại duỗi tay ra và tiếp tục quan sát, sờ nắn và mô tả bắp cơ khi duỗi xem nó thay đổi như thế nào so với bắp cơ khi co.

- Gọi một số HS lên trình diễn trước lớp vừa, làm động tác vừa nói về sự thay đổi của bắp cơ khi co và duỗi tay 

* Kết luận : Khi cơ co, cơ sẽ ngắn hơn và chắc hơn. Khi cơ duỗi (dãn ra), cơ sẽ dài hơn và mềm hơn. Nhờ sự co và duỗi của cơ mà các bộ phận của cơ thể có thể cử động được.

Làm gì để cơ được săn chắc

Mục tiêu : Biết được vận động và tập luyện thể dục thường xuyên sẽ giúp cho cơ được săn chắc.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo câu hỏi : Chúng ta nên làm gì để cơ được săn chắc ?
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- GV chốt lại và nhắc nhở các em nên ăn uống đầy đủ, tập thể dục, rèn luyệnthân thể hằng ngày để cơ được săn chắc.

- Kể tên một số cơ của cơ thể ?

- Vì sao các bộ phận cơ thể có thể cử động được? 

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Làm gì để xương và cơ phát triển tốt ?.
	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở sgk tr 8 và làm theo yêu cầu.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- 2 HS nhắc lại kết luận.

- HS làm theo yêu cầu.

- 2, 3 nhóm HS lên trình bày.

- 2 HS nhắc lại kết luận.

- HS làm theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung. 

- 2HS trả lời.


BÀI 4 :LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT ?
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể nêu được :

      + Nêu đượcnhững việc cần làm để xương và cơ phát triển tốt.

      + Giải thích tại sao không nên mang vác các vật quá nặng.

      + Biết nhấc (nâng) một vật đúng cách.

      + HS có ý thức thực hiện các biện pháp để xương và cơ phát triển tốt.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk .

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1 
b, Hoạt động 2 : 

3) Củng cố, dặn dò :


	- Nêu tên một số cơ của cơ thể.

- Nhờ đâu mà các bộ phận của cơ thể có thể cử động được ?

- Làm gì để cơ được săn chắc ?

- Nhận xét,đánh giá.

Để cơ thể khoẻ mạnh, hoạt động nhanh nhẹn thì hệ vận động phải phát triển tốt. Làm thế nàođể xương và cơ phát triển tốt, bài học hôm nay sẽ giúp các em biết được điều đó. Ghi đầu bài.

Thảo luận nhóm :

Mục tiêu :

- Nêu được những việc cần làm để xương và cơ phát triển tốt.

- Giải thích tại sao không nên mang vác vật quá nặng.

- GV yêu cầu HD làm việc theo cặp : 

+ Nói về nội dung của các hình vẽ 1, 2, 3, 4, 5 trong sgk.

+ Muốn cơ và xương phát triển tốt ta cần ăn uống như thế nào ?

+ Vì sao cần ngồi học đúng tư thế ?

+ Vì sao bơi là một môn thể thao rất có lợi cho việc phát triển xương và cơ ?

+ Bạn nào xách vật nặng ? Tại sao ta không nên xách vật nặng 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- Yêu cầu HS liên hệ với các công việc các em có thể làm ở nhà để giúp đỡ gia đình.

* Kết luận : Nên ăn uống đầy đủ, lao động vừa sức và tập luyện thể dục thể thao sẽ có lợi cho sức khoẻ và giúp cho cơ, xương phát triển tốt.
Trò chơi “Nhấc một vật”

Mục tiêu :

     Biết được cách nhấc một vật sao cho hợp lí để không bị đau lưng và không bị cong vẹo cột sống.

- GV làm mẫu cách nhấc một vật như hình 6 sgk đồng thời phổ biến luật chơi.

- Gọi vài HS lên nhấc mẫu.

- Chia lớp thành 2 đội chơi và bát đầu chơi.

- GV theo dõi, nhận xét.

- Em đã học được gì qua trò chơi này ?

- Muốn cho xương và cơ phát triển tốt em phải làm gì ?

- Về nhà thực hiện tốt những điều đã học.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Cơ quan tiêu hoá.


	-3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở sgk tr 10

- HS quan sát hình vẽ sgk tr 10, 11 và làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả.

- 3HS nhắc lại kết luận.

- HS quan sát GV làm mẫu.

- 3HS làm mẫu, lớp quan sát và góp ý.

- HS chơi trò chơi.

- 4,5 HS trả lời câu hỏi.

- 2HS trả lời.


BÀI 5 :                          CƠ QUAN TIÊU HOÁ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hoá trên sơ đồ.

      + Chỉ và nói tên một số tuyến tiêu hoá và dịch tiêu hoá.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk .

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1.
b, Hoạt động 2 : 

c, Hoạt động 3 : 
3) Củng cố, dặn dò :


	- Muốn cho xương và cơ phát triển tốt ta phải làm gì ?

- Tai sao không nên mang vác vật quá nặng ?

- Nhận xét,đánh giá.

   Trong bài học hôm nay các em sẽ học về cơ quan tiêu hoá. 

Ghi đầu bài.

Quan sát và chỉ đường đi của thức ăn trên sơ đồ ống tiêu hoá 

Mục tiêu :

- Nhận biết được đường đi của thức ăn trong ống tiêu hoá.

- GV yêu cầu HD làm việc theo cặp : 

+ Quan sát hình vẽ 1 trong sgk, đọc chú thích và chỉ vị trí của miệng, thực quản,dạ dày,ruột non ,ruột già, hậu môn trên sơ đồ.

+ Thức ăn sau khi vào miệng được nhai nuốt rồi đi đâu ?

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

* Kết luận : Thức ăn sau khi vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng. ở ruột non các chất bổ dưỡng được thấm vào máu đi nuôi cơ thể, các chất cặn bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài.

Quan sát và nhận biết các cơ quan tiêu hoá trên sơ đồ

Mục tiêu :

+ Nhận biết trên sơ đồ và nói tên các cơ quan tiêu hoá.

- GV giảng : Thức ăn vào miệng rồi được đưa xuống thực quản, dạ dày, ruột non... và được biến thành chất bổ dưỡng đi nuôi cơ thể. Qúa trình tiêu hoá thức ăn cần có sự tham gia của các dịch tiêu hoá. VD: nước bọt do tuyến nước bọt tiết ra ; mật do gan tiết ra, dịch tuỵ do tuỵ tiết ra. Ngoài ra còn có các dịch tiêu hoá khác (vừa nói vừa chỉ sơ đồ).

- Yêu cầu HS quan sát hình 2 sgk và chỉ đâu là tuyến nước bọt, gan, túi mật và tuỵ.

- Kể tên các cơ quan tiêu hoá ?

*Kết luận : Cơ quan tiêu hoá gồm có : miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hoá như tuyến nước bọt, gan, tuỵ
Trò chơi “Ghép chữ vào hình”

Mục tiêu :
+ Nhận biết và nhớ vị trí các cơ quan tiêu hoá

- Phát mô hình từng bộ phận của cơ quan tiêu hoá, thẻ tên các bộ phận yêu cầu HS ghép lại thành sơ đồ ống tiêu hoá và gắn thẻ tên vào các cơ quan tiêu hoá tương ứng cho đúng.

- GV nhận xét.
- Kể tên các cơ quan tiêu hoá ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Tiêu hoá thức ăn.


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS mở sgk tr 12

- HS quan sát hình vẽ sgk tr 12và làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

 - 3HS nhắc lại kết luận.

- HS quan sát tranh và lắng nghe GV giảng.

- HS làm theo yêu cầu.

- 5HS kể tên.

-3HS nhắc lại kết luận 

- HS chơi trò chơi.

- 2HS trả lời.


BÀI 6 :                           TIÊU HOÁ THỨC ĂN
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non, ruột già.

      + Hiểu được ăn chậm, nhai kĩ sẽ giúp cho thức ăn tiêu hoá được dễ dàng.

      + Hiểu được rằng sau khi ăn no chạy nhảy sẽ có hại cho sự tiêu hoá.

      + Có ý thức ăn chậm, nhai kĩ, không nô đùa chạy nhảy sau khi ăn no, không nhịn đi đại tiện.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk .

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1 
b, Hoạt động 2 : 

c, Hoạt động 3 : 
3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên các cơ quan tiêu hoá ?

- Nhận xét,đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ học về tiêu hoá thức ăn. 

Ghi đầu bài.

Sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và dạ dày 

Mục tiêu : HS nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng và dạ dày.
- GV yêu cầu HD làm việc theo cặp : Phát cho mỗi HS một miếng bánh mỳ yêu cầu HS nhai kĩ ở trong miệng. Sau đó mô tả sự biến đổi của thức ăn ở khoang miệng và nói cảm giác của em về vị của thức ăn. Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau :

+ Khi ta ăn răng, lưỡi và nước bọt làm nhiệm vụ gì ?

+ Vào đến dạ dày thức ăn được biến đổi thành gì ?

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

* Kết luận : ở miệng, thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt và được nuốt xuống thực quản rồi vào dạ dày. ở dạ dày thức ăn tiếp tục được nhào trộn nhờ sự co bóp của dạ dày và một phần thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng.

Sự tiêu hoá thức ăn ở ruột non và ruột già

Mục tiêu : HS  nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở ruột non và ruột già.
- Yêu cầu HS đọc thông tin trong sgk và trả lời câu hỏi theo nhóm 2.

+ Vào đến ruột non thức ăn tiếp tục được biến đổi thành gì ?

+ Phần chất bổ có trong thức ăn được đưa đi đâu, để làm gì ?

+ Phần chất bã có trong thức ăn được đưa đi đâu 

+ Ruột già có vai trò gì trong quá trình tiêu hoá

+ Tại sao chúng ta cần đi đại tiện hàng ngày ?  

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

*Kết luận : Vào đến ruột non, phần lớn thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng. Chúng thấm qua thành ruột non vào máu đi nuôi cơ thể. Chất bã được đưa xuống ruột già, biến thành phân rồi được đưa ra ngoài. Chúng ta cần đi đại tiện hàng ngày để tránh táo bón.

Liên hệ thực tế.
Mục tiêu :
+ Hiểu được ăn chậm, nhai kĩ sẽ giúp cho thức ăn được tiêu hoá dễ dàng.

+ Hiểu được rằng chạy nhảy sau khi ăn no sẽ có hại cho sự tiêu hoá.

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi sau:

+ Tại sao chúng ta nên ăn chậm nhai kĩ ?

+ Tại sao chúng ta không nên chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn no ? 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV nhận xét.

- Sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và dạ dày diến ra như thế nào ?

- ở ruột non và ruột già thức ăn được tiêu hoá ra sao ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Ăn uống đầy đủ.


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- Răng nghiền thức ăn, lưỡi đảo thức ăn, nước bọt làm mềm thức ăn...

- T.ăn tiếp tục được nhào trộn, một phần th.ăn được biến thành chất bổ dưỡng

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- 3HS nhắc lại kết luận.

- HS đọc sgk và làm việc theo yêu cầu.

Thức ăn được biến đổi thành chất bổ dưỡng.

- Chất bổ thấm qua thành ruột non, vào máu để đi nuôi cơ thể.

- Chất bã biến thành phân rồi được đưa ra ngoài (qua hậu môn)

- Là nơi chứa các chất bã của thức ăn

- Để tránh bị táo bón.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS làm theo yêu cầu.

- 2HS trả lời.


BÀI 7 :                          ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Hiểu ăn đủ, uống đủ sẽ giúp cơ thể chóng lớn và khoẻ mạnh.

      + Có ý thức ăn đủ 3 bữa chính, uống đủ nước và ăn thêm hoa quả.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

      + Tranh ảnh về các thức ăn, nước uống thường dùng.

III/ Các hoạt động dạy – học 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1 
b, Hoạt động 2 : 

c, Hoạt động 3 : 
3) Củng cố, dặn dò :


	- Hãy nói về sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và dạ dày ?

- ở ruột non và ruột già quá trình tiêu hoá thức ăn diễn ra như thế nào ?

- Nhận xét,đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ học về ăn uống đầy đủ. 

Ghi đầu bài.

Thảo luận nhóm về các bữa ăn và thức ăn hàng ngày 

Mục tiêu : 

+ HS kể về các bữa ăn và những thức ăn mà các em thường được ăn uống hằng ngày.

+ HS hiểu thế nào là ăn uống đầy đủ.
- GV yêu cầu HD làm việc theo cặp : Quan sát và thảo luận về nội dung các bức tranh theo hình thức hỏi đáp. 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- Hằng ngày em ăn mấy bữa ?

- Kể tên các thức ăn em ăn hàng ngày ?

- Ngoài các bữa ăn hàng ngày em còn ăn uống thêm những gì 
* Kết luận : Ăn uống đầy đủ được hiểu là chúng ta cần phải ăn đủ cả về số lượng (ăn đủ no) và ăn đủ cả về số lượng (ăn đủ chất).
- Trước và sau bữa ăn em nên làm gì ?

- Ai đã thực hiện thường xuyên các việc nên làm kể trên?

ích lợi của việc ăn uống đầy đủ

Mục tiêu : Hiểu được tại sao cần ăn uống đầy đủ và có ý thức ăn uống đầy đủ.
- Thức ăn được biến đổi như thế nào trong dạ dày và ruột non ?

- Những chất bổ thu được từ thức ăn được đưa đi đâu, để làm gì ?

- Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi sau :

+ Tại sao chúng ta cần ăn đủ no, uống đủ nước?

+ Nếu ta thường xuyên bị đói, khát thì điều gì sẽ xảy ra ?  

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

*Kết luận : Chúng ta cần ăn đủ các loại thức ăn và ăn đủ lượng thức ăn, uống đủ nước để chúng biến thành chất bổ dưỡng nuôi cơ thể, làm cho cơ thể khoẻ mạnh, chóng lớn ... Nếu để cơ thể bị đói, khát ta sẽ bị bệnh, mệt mỏi, gầy yếu, làm việc và học tập kém.

Trò chơi “Đi chợ”.
Mục tiêu : Biết lựa chọn các thức ăn cho từng bữa ăn một cách phù hợp và có lợi cho sức khoẻ.
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm lựa chọn các thức ăn cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV nhận xét.

- Ăn uống đầy đủ có lợi gì cho cơ thể?

- Thường xuyên bị đói khát sẽ có hại như thế nào cho cơ thể?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Ăn uống sạch sẽ
	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- HS trả lời.

- Nhiều HS kể các thức ăn đã ăn hàng ngày

- 3HS nhắc lại kết luận.

- Rửa tay trước khi ăn, không ăn đồ ngọt trước bữa ăn, sau khi ăn nên súc miệng và uống nước cho sạch sẽ.

- HS tự liên hệ

- Thức ăn được biến đổi thành chất bổ dưỡng.

- Chất bổ thấm qua thành ruột non, vào máu để đi nuôi cơ thể.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS làm theo yêu cầu.

- 2HS trả lời.


BÀI 8 :                                ĂN UỐNG SẠCH SẼ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Hiểu được phải làm gì để thực hiện ăn, uống sạch sẽ.

      + Ăn uống sạch sẽ đề phòng được nhiều bệnh nhất là bệnh đường ruột.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  
b, Hoạt động 2 : 

c, Hoạt động 3 : 

3) Củng cố, dặn dò :


	- Ăn uống đầy đủ có lợi gì cho cơ thể ?

- Thường xuyên bị đói khát có hại như thế nào cho cơ thể ?

- Nhận xét,đánh giá.

   Trong bài học hôm nay các em sẽ học về ăn uống sạch sẽ. Ghi đầu bài.

Phải làm gì để ăn sạch ? 

Mục tiêu : Biết được những việc cần làm để đảm bảo ăn sạch

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp : Quan sát và thảo luận về nội dung các bức tranh theo hình thức hỏi đáp. 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- Để ăn sạch các bạn trong tranh đã làm gì ?

- Hãy bổ sung thêm các hoạt động, các việc làm để thực hiện ăn sạch ?

- Để ăn sạch chúng ta phải làm gì ?

* Kết luận : Để ăn sạch chúng ta phải rửa tay trước khi ăn, rửa sạch rau quả và gọt vỏ trước khi ăn, thức ăn phải đậy cẩn thận, không để ruồi, gián, chuột đậu hoặc bò vào, bát đũa và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ. 

Làm gì để uống sạch ?

Mục tiêu : Biết được những việc cần làm để đảm bảo uống sạch.
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi câu hỏi sau : Làm thế nào để uống sạch ?

- Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi sau :

+ Chỉ và nói bạn nào uống hợp vệ sinh, bạn nào uống chưa hợp vệ sinh. Vì sao ?  

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- Vậy uống như thế nào là hợp vệ sinh ?

*Kết luận : Nước uống đảm bảo vệ sinh là nước lấy từ nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm, đun sôi để nguội. ở vùng nước không được sạch cần được lọc theo hướng dẫn của y tế và nhất thiết phải được đun sôi trước khi uống.

ích lợi của việc ăn, uống sạch sẽ.
Mục tiêu : HS giải thích được tại sao phải ăn uống sạch sẽ.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi : 

+ Tại sao chúng ta phải ăn, uống sạch sẽ ?

+ Ăn uống mất vệ sinh gây ra những tác hại gì ?

+ Kể tên một số bệnh do ăn uống mất vệ sinh gây ra

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV nhận xét.

* Kết luận : Ăn uống sạch sẽ giúp chúng ta đề phòng được nhiều bệnh đường ruột như đau bụng, ỉa chảy, giun sán ...

- Tại sao phải ăn uống sạch sẽ ?

- Ăn uống mất vệ sinh có tác hại như thế nào ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Đề phòng bệnh giun.


	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- HS trả lời.

- 3HS nhắc lại kết luận.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- HS trả lời.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS làm theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- 2HS nhắc lại kết luận.

- 2HS trả lời.


TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

BÀI 9 :                            ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu được:

      + Giun đũa thường sống ở ruột người và một số nơi trong cơ thể. Giun gây ra nhiều tác hại đối với sức khoẻ.

      + Người ta thường bị nhiễm giun qua đường thức ăn, nước uống. 

      + Để đề phòng bệnh giun cần thực hiện 3 điều vệ sinh : Ăn sạch, uống sạch, ở sạch.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  

b, Hoạt động 2 : 

c, Hoạt động 3 : 

3) Củng cố, dặn dò :


	- Ăn uống sạch sẽ có lợi gì cho cơ thể ?

- Ăn uống mất vệ sinh có hại như thế nào cho cơ thể ?

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ học cách đề phòng bệnh giun. 

Ghi đầu bài.

Thảo luận cả lớp về bệnh giun 

Mục tiêu : 

+ Nhận ra triệu chứng của người bị nhiễm giun.

+ HS biết nơi giun thường sống trong cơ thể người.

+ Nêu được tác hại của bệnh giun.

- Các em đã bao giờ bị đau bụng hay ỉa chảy, ỉa ra giun, buồn nôn và chóng mặt chưa ?

- Giảng : Nếu bạn nào trong lớp dã bị những triệu chứng như vậy chứng tỏ bạn đã bị nhiễm giun.

- GV yêu cầu cả lớp thảo luận trả lời câu hỏi :

+ Giun thường sống ở đâu trong cơ thể người ?

+ Giun ăn gì mà sống được trong cơ thể người ?

+ Nêu tác hại do giun gây ra ? 

- Gọi một số HS trả lời.

* Kết luận : Người bị nhiễm giun, đặc biệt là trẻ em thường gầy, xanh xao, hay mệt mỏi do cơ thể mất chất dinh dưỡng, thiếu máu. Nếu giun quá nhiều có thể gây tắc ruột, tắc ống mật ... dẫn đến chết người.

Nguyên nhân lây nhiễm giun

Mục tiêu : HS phát hiện ra nguyên nhân và các cách trứng giun xâm nhập vào cơ thể..
- Yêu cầu các nhóm 2 quan sát hình 1 sgk và thảo luận các câu hỏi sau :

+ Trứng giun và giun từ trong ruột người bị bệnh giun ra bên ngoài bằng cách nào ?

+ Từ trong phân người bị bệnh giun, trứng giun có thể vào cơ thể người lành khác bằng những con đường nào ?  

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV tóm tắt ý chính.

Làm thế nào để đề phòng bệnh giun.
Mục tiêu : Kể ra được các biện pháp phòng tránh giun. Có ý thức rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện, thường xuyên đi guốc dép, ăn chín, uống nước đã đun sôi, giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.
- Trên cơ sở những con đường trứng giun có thể xâm nhập vào cơ thể yêu cầu HS tìm những cách để ngăn chặn trứng giun xâm nhập vào cơ thể. 

- Gọi HS trả lời.

- GV tóm tắt ý chính.

- Gọi HS nhắc lại.

- Tại sao phải đề phòng bệnh giun ?

- Bệnh giun gây ra tác hại như thế nào ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Ôn tập.


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS trả lời.

-  HS làm theo yêu cầu

- HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- HS trả lời.

- 2HS nhắc lại.

- 2HS trả lời.


TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

BÀI 10 :        ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu được:

      + Nhớ lại và khắc sâu một số kiến thức về vệ sinh ăn uống đã được học để hình thành thói quen ăn sạch, uống sạch, ở sạch.

      + Nhớ lại và khắc sâu hoạt động của cơ quan vận động và tiêu hoá. 

      + Củng cố các hành vi vệ sinh các nhân.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  

b, Hoạt động 2 : 

c, Hoạt động 3 : 

3) Củng cố, dặn dò :


	- Trứng giun vào cơ thể người bằng cách nào ?

- Bệnh giun gây ra những tác hại gì cho cơ thể ?

- Làm thế nào để đề phòng bệnh giun ?

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ ôn tập Con người và sức khoẻ. 

Ghi đầu bài.

Trò chơi “Xem cử động, nói tên các cơ xương và khớp xương” 

- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm. Các nhóm thể hiện một số động tác vận động, sau đó thảo luận :

+ Khi làm động tác đó vùng cơ, xương nào và khớp xương nào phải cử động ?

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày.

Trò chơi “Thi hùng biện” 

- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên bốc thăm câu hỏi, các nhóm chuẩn bị trả lời :

- Gọi đại diện từng nhóm lên trình bày

- GV nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc.

+ Câu hỏi bốc thăm :

- Bạn nên làm gì để cột sống không bị cong vẹo 

- Chúng ta nên làm gì để cơ được săn chắc ?

- Tại sao chúng ta nên ăn chậm nhai kĩ ?

- Chúng ta nên ăn uống thế nào để cơ thể được khoẻ mạnh ?

- Tại sao ta phải ăn uống sạch sẽ ?

- Làm thế nào để đề phòng bệnh giun ?
Làm phiếu bài tập.
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu em cho là đúng

a. Không nên mang vác vật nặng để tránh làm cong vẹo cột sống.

b. Phải ăn thật nhiều để cơ và xương phát triển tốt.

c. Nên ăn nhanh để tiết kiệm thời gian.

d. Ăn no xong có thể chạy nhảy.

e. Phải ăn uống đầy đủ để có cơ thể khoẻ mạnh.

g. Muốn phòng bệnh giun, phải ăn sạch, uống sạch và ở sạch.

h. Giun chỉ chui vào cơ thể người qua con đường ăn uống  

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét chữa.

- Gọi HS đọc lại các ý đúng.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Gia đình.


	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

-  HS làm theo yêu cầu

- Đại diện các nhóm trình bày các nhóm khác quan sát, nghe và cử đại diện viết nhanh tên các nhóm cơ, xương, khớp xương thể hiện cử động đó vào bìa rồi giơ lên.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- 2 HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài.

- 2HS đọc.


TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 11 :                                   GIA ĐÌNH
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Biết được các công việc hàng ngày của từng người trong gia đình.

      + Có ý thức giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà tuỳ theo sức của mình.

      + Yêu quý và kính trọng những người thân trong gia đình.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :
2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  
b, Hoạt động 2 : 
3) Củng cố, dặn dò :


	Trong bài học hôm nay các em sẽ học về gia đình. 

Ghi đầu bài.

Thảo luận nhóm

Mục tiêu : Nhận biết những người trong gia đình Mai và việc làm của từng người.

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp : Quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5,sgk tr 24, 25 và tập đặt câu hỏi. 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

* Kết luận : Gia đình Mai gồm : ông, bà, bố, mẹ và em trai của Mai. Các bức tranh cho thấy mọi người trong gia đình Mai ai cũng tham gia làm việc nhà tuỳ theo sức và khả năng của mình. Mọi người trong gia đình đều phải thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau và phải làm tốt nhiệm vụ của mình.

Nói về công việc thường ngày của những người trong gia đình mình ?

Mục tiêu : Chia sẻ với các bạn trong lớp về người thân và việc làm của từng người trong gia đình của mình.
- Yêu cầu từng HS nhớ lại những việc làm thường ngày trong gia đình của mình.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi kể với các bạn về công việc ở nhà mình và ai thường làm công việc đó. 

- Gọi một số HS chia sẻ với cả lớp.

- GV ghi bảng tất cả các công việc mà HS đã kể vào bảng gợi ý xem ai thường làm việc đó.

Những người trong gia đình

Những công việc ở gia đình

Ông

Bà

Bố

Mẹ

Anh hoặc chị (nếu có)

Tên HS

- Điều gì sẽ xảy ra nếu bố, mẹ hoặc những người khác trong gia đình không làm tròn trách nhiệm của mình ?

- GV phân tích cho HS hiểu về trách nhiệm và bổn phận của từng người trong gia đình nhằm góp phần xây dựng gia đình vui vẻ hoà thuận.

- Vào những lúc nhàn rỗi, em và các thành viên trong gia đình thường có những hoạt động giải trí nào ?

- Vào những ngày nghỉ, ngày lễ em thường được bố mẹ đưa đi chơi những đâu ?

*Kết luận : Mỗi người đều có một gia đình, tham gia công việc gia đình là bổn phận và trách nhiệm của từng người trong gia đình. Mỗi người trong gia đình đều phải thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau và phải làm tốt nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Sau những ngày làm việc vất vả, mỗi gia đình nên có kế hoạch nghỉ ngơi như : họp mặt vui vẻ, thăm hỏi người thân, du lịch dã ngoại, mua sắm đồ dùng sinh hoạt ...

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Đồ dùng trong gia đình.


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- HS kể về công việc ở nhà mình.

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- Một số HS trả lời.

- HS trả lời.


TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 12 :                       ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Kể tên và nêu công dụng của một số đồ dùng thông thường trong nhà.

      + Biết phân loại các đồ dùng theo vật liệu làm ra chúng.

      + Biết cách sử dụng và bảo quản một số đồ dùng trong gia đình.

      + Có ý thức cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  
b, Hoạt động 2 : 
3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể các công việc thường làm của các thành viên trong gia đình em.

- Nhận xét đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ học về đồ dùng gia đình. 

Ghi đầu bài.

Làm việc với sgk theo cặp

Mục tiêu : 

+ Kể tên và nêu công dụng của một số đồ dùng thông thường trong nhà.

+ Biết phân loại các đồ dùng theo vật liệu làm ra chúng.

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp : Quan sát các hình 1, 2, 3, sgk tr 6 và trả lời câu hỏi :

+ Kể tên các đồ dùng có trong từng hình. Chúng được dùng để làm gì ? 

- Gọi một số HS trình bày.

- Phát phiếu cho các nhóm yêu cầu HS kể tên các đồ dùng có trong gia đình và ghi vào phiếu

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.

* Kết luận : Mỗi gia đình đều có những đồ dùng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Tuỳ vào nhu cầu và điều kiện kinh tế nên đồ dùng của mỗi gia đình cũng có sự khác biệt.

Thảo luận về bảo quản, giữ gìn một số đồ dùng trong nhà

Mục tiêu : 

+ Biết cách sử dụng và bảo quản một số đồ dùng trong gia đình.

+ Có ý thức cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp (đặc biệt khi sử dụng một số đồ dùng dễ vỡ)

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm : Quan sát các hình 4, 5, 6 sgk tr 27 và nói xem các bạn trong từng hình đang làm gì ? Việc làm của các bạn đó có tác dụng gì ? 

- Các nhóm đôi trả lời các câu hỏi sau :

+ Muốn sử dụng các đồ dùng bằng gỗ (sứ, thuỷ tinh...) bền đẹp ta cần lưu ý điều gì ?

+ Khi dùng hoặc rửa, dọn bát (đĩa, ấm, chén, phích nước, lọ cắm hoa ...) chúng ta phải chú ý điều gì ?

+ Đối với bàn ghế, giường tủ trong nhà chúng ta phải giữ gìn như thế nào ?

+ Khi sử dụng những đồ dùng bằng điện chúng ta phải chú ý điều gì ?

- Gọi một số nhóm trình bày.

*Kết luận : Muốn đồ dùng bền đẹp ta phải biết cách bảo quản và lau chùi thường xuyên, đặc biệt khi dùng xong phải xếp đặt ngăn nắp. Đối với đồ dùng dễ vỡ khi sử dụng cần chú ý nhẹ nhàng, cẩn thận

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở.


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- 4, 5 HS trình bày.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- 4, 5 nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.




TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 13 :  GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ Ở
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Kể tên những công việc thường làm để giữ sạch, sân, vườn, khu vệ sinh và chuồng gia súc.

      + Nêu ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.

      + HS có ý thức thực hiện giữ gìn vệ sinh sân, vườn, khu vệ sinh...

      + Nói với các thành viên trong gia đình cùng thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  
b, Hoạt động 2 : 

3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên các đồ dùng bằng gỗ, bằng sứ, thuỷ tinh, bằng nhựa, các đồ dùng sử dụng điện.

- Nêu cách sử dụng và bảo quản các đồ dùng trong gia đình ?

- Nhận xét đánh giá.

   Trong bài học hôm nay các em sẽ học cách giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở. Ghi đầu bài.

Làm việc với sgk theo cặp

Mục tiêu : 

+ Kể tên những việc cần làm để giữ sạch sân, vườn, khu vệ sinh và chuồng gia súc.

+ Biết phân loại các đồ dùng theo vật liệu làm ra chúng.

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp : Quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 sgk tr 28, 29 và trả lời câu hỏi :

+ Mọi người trong từng hình đang làm gì để môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ ?

+ Những hình nào cho biết mọi người trong nhà đều tham gia làm vệ sinh xung quanh nhà ở ?

+ Giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở có lợi gì ? 

- Gọi một số nhóm HS trình bày.

- GV chốt lại các ý chính và nêu kết luận

* Kết luận : Giữ sạch môi trường đem lại nhiều lợi ích : đảm bảo được sức khoẻ, phòng tránh nhiều bệnh tật.
Đóng vai

Mục tiêu : 

+ HS có ý thức thực hiện giữ vệ sinh sân, vườn, khu vệ sinh...

+ Nói với các thành viên trong gia đình cùng thực hiện giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở

- GV yêu cầu HS liên hệ đến việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở của mình. Câu hỏi gợi ý :

+ ở nhà em đã làm gì để giữ môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ ?

 + ở xóm em (hoặc khu phố) có tổ chức làm vệ sinh ngõ xóm hàng tuần không ?

+ Nói về tình trạng vệ sinh ở đường làng (đường phố), ngõ, xóm nơi em ở. 

- Dựa vào thực tế địa phương GV kết luận về thực trạng vệ sinh môi trường nơi các em sinh sống và bàn cách khắc phục nếu tình trạng vệ sinh kém 

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm tự nghĩ ra các tình huống để tập cách nói với mọi người trong gia đình về những gì đã học được trong bài.

- Gọi HS lên đóng vai

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở HS tự giác không vứt rác bừa bãi... 

- Bài sau Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm theo yêu cầu

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- 4, 5 nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.




TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

BÀI 14 :               PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC KHI Ở NHÀ
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu được:

      + Nhận biết một số thứ sử dụng trong gia đình có thể gây ngộ độc.

      + Phát hiện được một số lí do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc qua đường ăn uống. 

      + ý thức được những việc bản thân và người lớn trong gia đình có thể làm để phòng tránh ngộ độc cho mình và cho mọi người.

      + Biết cách ứng xử khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

      + Một vài vỏ hộp hoá chất hoặc thuốc tây.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  

b, Hoạt động 2 : 

c, Hoạt động 3 : 

3) Củng cố, dặn dò :


	- Ăn uống sạch sẽ có lợi gì cho cơ thể ?

- Ăn uống mất vệ sinh có hại như thế nào cho cơ thể ?

- Nhận xét, đánh giá.

   Trong bài học hôm nay các em sẽ học cách phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. 

Ghi đầu bài.

Quan sát hình vẽ và thảo luận : Những thứ có thể gây ngộ độc 

Mục tiêu : 

+ Biết được một số thứ sử dụng trong gia đình có thể gây ngộ độc.

+ Phát hiện được một số lí do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc qua đường ăn uống.

- Kể tên những thứ có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống ?

- Trong những thứ các em đã kể trên thì thứ nào thường được cất giữ trong nhà ?

- GV yêu cầu các nhóm quan sát các hình 1, 2,3 sgk tr 30 và tìm ra các lí do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc.

- Gọi một đại diện các nhóm trả lời.

* Kết luận : Một số thứ trong nhà có thể gây ngộ độc là : thuốc trừ sâu, dầu hoả, thuốc tây...Một số người có thể bị ngộ độc do :

- Uống nhầm thuốc trừ sâu, dầu hoả,...

- Ăn thức ăn ôi thiu, thức ăn có ruồi, dán, chuột đụng vào. 

- Ăn hoặc uống thuốc tây quá liều.
Quan sát hình vẽ và thảo luận : Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc

Mục tiêu : ý thức được những việc bản thân và người lớn trong gia đình có thể làm để phòng tránh ngộ độc cho mình và mọi người.
- Yêu cầu các nhóm quan sát tiếp hình 4, 5 sgk và thảo luận các câu hỏi sau :

+ Chỉ và nói mọi người đang làm gì ? Nêu tác dụng của việc làm đó ?

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV tóm tắt ý chính.

Đóng vai.
Mục tiêu : Biết cách ứng xử khi bản thân hoặc người khác bị ngộ độc.
- GV nêu nhiệm vụ : Các nhóm sẽ đưa ra tình huống để tập ứng xử khi bản thân hoặc người khác bị ngộ độc.

- Gọi các nhóm lên đóng vai.

- GV nhận xét nêu kết luận.

* Kết luận : Khi bị ngộ độc cần báo cho người lớn biết và gọi cấp cứu. Nhớ đem theo hoặc nói cho cán bộ y tế biết bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc thứ gì.

- Gọi HS nhắc lại.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Trường học.


	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS trả lời.

- HS trả lời

-  HS làm theo yêu cầu

- Đại diện các nhóm trả lời, lớp 

nhận xét bổ sung.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Các nhóm cử đại diện trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- Nhóm 1, 2 tập cách ứng xử khi bản thân bị ngộ độc.

- Nhóm 3, 4 tập cách ứng xử khi một người thân trong gia đình bị ngộ độc.

- Các nhóm lên đóng vai. Lớp nhận xét lựa chọn cách ứng xử đúng.




                                                                Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 15 :                                TRƯỜNG HỌC
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu được:

      + Tên trường, địa chỉ của trường mình và ý nghĩa của tên trường (nếu có).

      + Mô tả một cách đơn giản cảnh quan của trường (vị trí các lớp học, phòng làm việc, sân chơi, vườn trường...). 

      + Cơ sở vật chất của nhà trường và một số hoạt động diễn ra trong trường.

      + Tự hoà và yêu quý trường học của mình.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

30’


	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động 1  

b, Hoạt động 2 : 

c, Hoạt động 3 : 

3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên một số thứ có thể gây ngộ đọc trong nhà ?

- Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc ?

- Khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc em sẽ làm gì ?

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về trường của mình. Ghi đầu bài.

Tham quan trường học 

Mục tiêu : Biết quan sát và mô tả một cách đơn giản cảnh quan của trường mình.

+ GV tổ chức cho HS đi tham quan trường học để khai thác các nội dung sau :

- Trường ta tên là gì ?

- Nêu địa chỉ của nhà trường ?

- Trường ta có bao nhiêu lớp học nêu vị trí của từng khối lớp

- Ngoài ra còn có các phòng nào, để làm gì ?

- Sân trường rộng hay hẹp, có những gì ?

- GV tổng kết buổi tham quan, yêu cầu HS nhớ lại và nói về cảnh quan của trường.

* Kết luận : Trường học thường có sân, vườn và nhiều phòng như : phòng làm việc của ban giám hiệu, phòng hội đồng, phòng truyền thống, phòng thư viện... và các phòng học.

Làm việc với SGK

Mục tiêu : Biết một số hoạt động thường diễn ra ở lớp học, thư viện, phòng truyền thống, phòng y tế ....
- Yêu cầu HS làm việc theo cặp quan sát các hình 3, 4, 5, 6 sgk và trả lời các câu hỏi sau :

+ Ngoài các phòng học, trường của bạn còn có những phòng nào ?

+ Nói về hoạt động diễn ra ở lớp học, thư viện, phòng truyền thống, phòng y tế trong các hình

+ Bạn thích phòng nào, tại sao ?

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV tóm tắt ý chính.

* Kết luận : ở trường, HS học tập trong lớp học, hay ngoài sân trường, vườn trường ; ngoài ra các em có thể đến thư viện để đọc và mượn sách ; đến phòng y tế để khám bệnh khi cần thiết...

Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”.
Mục tiêu : Biết sử dụng vốn từ riêng để giới thiệu trường học của mình.
- GV gọi một số HS tự nguyện tham gia trò chơi.

- GV phân vai và cho HS đóng vai.

- HS diễn trước lớp

- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS hát tập thể bài Em yêu trường em.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Các thành viên trong nhà trường.


	-3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS tập trung trước cổng trường, đọc tên trường, nêu địa chỉ.

- HS đứng trong sân trường quan sát các lớp học, phân biệt từng khối lớp, nêu số lớp.

-  HS quan sát các phòng làm việc của BGH, phòng hội đồng, phòng đồ dùng, phòng y tế, thư viện ....

- HS trao đổi theo cặp và nói về cảnh quan của trường 

- HS quan sát và làm việc theo yêu cầu

- Đại diện các nhóm trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS lên đóng vai. Lớp nhận xét.




                                                                       Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 16 :                  CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯ​ỜNG
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu đư​ợc:

      + Các thành viên trong nhà tr​ường : Hiệu tr​ưởng, Phó hiệu trư​ởng, giáo viên, các  nhân viên khác và HS. 
      + Công việc của từng thành viên và vai trò của họ đối với trư​ờng học. 

      + Yêu quý, kính trọng và biết ơn các thành viên trong nhà trư​ờng.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk, thẻ từ.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  2’

25’
  3’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài:

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động1  Làm việc với SGK. 

* Kết luận :
b,Hoạt động2  Thảo luận về các thành viên và công việc của họ trong tr​ường của mình

c,Hoạt động 3  Trò chơi “Đó là ai ?”.
3) Củng cố, dặn dò :


	- Tr​ường em tên là gì, gồm bao nhiêu lớp học ? Mỗi khối có bao nhiêu lớp ?

- Kể tên một số phòng có trong 
trư​ờng em, nêu công dụng của các phòng đó.

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về các thành viên trong nhà 
tr​ường. 

Ghi đầu bài.

Mục tiêu : Biết các thành viên và công việc của họ trong nhà trường.

+ GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một bộ thẻ từ, yêu cầu các nhóm HS quan sát các hình ở trang 34, 35 và làm các việc sau :

- Gắn các tấm thẻ vào từng hình cho phù hợp: 

- Nói về công việc của từng thành viên trong hình và vai trò của họ đối với trư​ờng học. 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày.

- GV nhận xét nêu kết luận.

Trong tr​ường TH gồm có các thành viên:thầy(cô) Hiệu trư​ởng, Phó hiệu trưởng, các thầy cô giáo, HS và các CB nhân viên khác. Thầy(cô) Hiệu 
tr​ưởng, Phó hiệu tr​ưởng là những
 ng​ười lãnh đạo, quản lí nhà tr​ường, thầy cô giáo dạy HS, bác bảo vệtrông coi, giữ gìn trường lớp, bác lao công quét dọn trư​ờng và chăm sóc cây cối..

Mục tiêu : Biết giới thiệu các thành viên trong tr​ường của mình và biết yêu quý, kính trọng và biết ơn các thành viên trong nhà tr​ường.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm :

+ Trong trư​ờng bạn biết những thành viên nào ? Họ làm những việc gì ?

+ Nói về tình cảm và thái độ của bạn đối với các thành viên đó.
+Thể hiện lòng yêu quý và kính trọng các thành viên trong nhà tr​ường, bạn sẽ làm gì ?

-Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- GV tóm tắt ý chính.

* Kết luận : HS phải biết kính trọng và biết ơn tất cả các thành viên trong nhà tr​ường, yêu quý và đoàn kết với các bạn trong trường.
Mục tiêu : Củng cố bài.
- Cách chơi : Gọi HS A lên bảng, đứng quay lư​ng về phía mọi ng​ười. Sau đó lấy một tấm bìa gắn vào l​ưng HSA(HSA không biết tấm bìa viết gì)

- Các HS khác sẽ đư​ợc nói các thông tin về thành viên trên tấm bìa, HS A phải đoán.

- Nếu 3 HS đ​ã ra 3 thông tin mà HS A không đoán ra ng​ười đó là ai sẽ bị phạt phải hát một bài, các HS nói sai thông tin cũng bị phạt 

- GV cho HS chơi trò chơi.
- Nhận xét tiết học.

- Bài sau : Phòng tránh ngã khi ở
 tr​ường.
	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm lên trình bày, lớp nhận xét bổ sung.

- HS quan sát và làm việc theo yêu cầu

- HS làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS ch¬i trß ch¬i.




                                                   Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 17 :                        PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TR​ƯỜNG
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu đ​ược:

      + Kể tên những hoạt động dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân và cho ng​ười khác khi ở trư​ờng.

      + Có ý thức trong việc chọn và chơi những trò chơi đề phòng tránh ngã khi ở 
tr​ường.
II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk, thẻ từ.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

2’

25’

  3’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động1  Làm việc với SGK để nhận biết đ​ược các hoạt động nguy hiểm cần tránh.
* Kết luận :
b,Hoạt động 2  Thảo luận lựa chọn trò chơi bổ ích.
c,Hoạt động 3 Làm bài tập
3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên những thành viên trong 
trư​ờng và công việc của họ.

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về cách phòng tránh ngã khi ở tr​ường. 

Ghi đầu bài.

Mục tiêu : Kể tên những hoạt động hay trò chơi dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân và cho ngư​ời khác khi ở tr​ường.

+ GV yêu cầu HS làm việc theo cặp quan sát các hình 1, 2, 3, 4 ở trang 36, 37 theo gợi ý sau :

- Chỉ và nói các hoạt động của các bạn trong từng hình.
- Hoạt động nào dễ gây nguy hiểm? 

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày.

- GV nhận xét, phân tích mức độ nguy hiểm ở mỗi hoạt động và nêu kết luận.

Những hoạt động:chạy đuổi nhau trong sân trường, chạy và xô đẩy  nhau ở cầu thang, trèo cây, với cành cây qua cửa sổ trên gác... là rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà đôi khi còn gây nguy hiểm cho các bạn khác 
Mục tiêu : HS có ý thức trong việc chọn và chơi những trò chơi để phòng tránh ngã khi ở trư​ờng.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm : Mỗi nhóm tự chọn một trò chơi và tổ chức chơi theo nhóm. 
Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:
+ Nhóm em chơi trò gì ?

+ Em cảm thấy thế nào khi chơi trò chơi này ?

+ Theo em trò chơi này có gây ra tai nạn cho bản thân và các bạn khi chơi không ?

+ Em cần l​ưu ý điều gì trong khi chơi trò chơi này để khỏi gây ra tai nạn ?

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV tóm tắt ý chính.

Mục tiêu : Củng cố bài.
- GV yêu cầu HS làm bài tập sau theo nhóm. 

                 Phiếu bài tập

  Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn khi ở tr​ường ?

Hoạt động nên tham gia

Hoạt động không nên tham gia

- Các nhóm sau khi làm xong gắn lên bảng.

- GV gọi HS nhận xét.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Thực hành : Giữ trường học sạch đẹp.


	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm lên trình bày, lớp nhận xét bổ sung.

- HS quan sát và làm việc theo yêu cầu

- HS làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- 2HS nhắc lại kết luận.

- HS lµm bµi tËp.

- HS nhËn xÐt, bæ sung.


                                                        Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân 
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 18 :              THỰC HÀNH : GIỮ TRƯ​ỜNG HỌC SẠCH ĐẸP
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

     + Nhận biết đ​ược thế nào là lớp học sạch, đẹp.

     + Biết tác dụng của việc giữ cho trư​ờng học sạch, đẹp đối với sức khoẻ và học tập.

     + Làm một số công việc đơn giản để giữ gìn tr​ường học sạch, đẹp như: quét lớp, quét sân tr​ờng, t​ới và chăm sóc cây xanh của trư​ờng, ...

      + Có ý giữ gìn tr​ờng lớp sạch, đẹp và tham gia vào những hoạt động làm cho 
tr​ường học sạch, đẹp. 

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk, một số dụng cụ nh​ư : khẩu trang, chổi có cán, xẻng hót rác, gáo múc n​ước hoặc bình t​ới ... 

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

  2’

25’

  3’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động1  Quan sát theo cặp

b,Hoạt động2 Thực hành làm vệ sinh tr​ường, lớp học

3) Củng cố, dặn dò :
	- Khi chơi ở trư​ờng em cần chú ý điều gì ?

- Nêu những việc nên làm để phòng tránh ngã khi ở tr​ường ?

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ thực hành giữ trư​ờng học sạch đẹp. Ghi đầu bài.

Mục tiêu : Biết nhận xét thế nào là 
tr​ường học sạch, đẹp và biết giữ trường học sạch, đẹp.

+ GV yêu cầu HS làm việc theo cặp quan sát các hình ở trang 38, 39 theo gợi ý sau :

- Các bạn trong từng hình đang làm gì?
- Các bạn đã sử dụng những dụng cụ gì
- Việc làm đó có tác dụng gì ?

- Gọi một số HS lên trả lời câu hỏi.

- GV yêu cầu HS liên hệ với thực tế và trả lời các câu hỏi sau :

+ Trên sân tr​ường và xung quanh trường, xung quanh các phòng học sạch hay bẩn ?

+ Trên sân tr​ường có nhiều cây xanh không ? Cây có tốt không ?

+Khu vệ sinh đặt ở đâu?Có sạch không 
+ Tr​ường học của em đã sạch, đẹpch​ưa 
+ Làm thế nào để giữ tr​ường học sạch, đẹp ?

+ Em đã làm gì để góp phần giữ trường học sạch, đẹp ?

- GV nhận xét và nêu kết luận.

* Kết luận : Để tr​ường học sạch, đẹp mỗi HS phải luôn có ý thức giữ gìn 
tr​ường nh​ư : không viết, vẽ bẩn lên
 t​ường, không vớt rác hay khạc nhổ bừa bãi, đại tiện và tiểu tiện đúng nơi quy định, không trèo cây, bẻ cành hoặc ngắt hoa... Tham gia tích cực vào các hoạt động nh​ư làm vệ sinh trư​ờng, lớp t​ới và chăm sóc cây.
Mục tiêu : Biết sử dụng một số dụng cụ để làm vệ sinh trư​ờng, lớp học.
- GV phân công công việc cho HS làm theo nhóm Và phát cho mỗi nhóm một số dụng cụ phù hợp với từng công việc.

- Các nhóm thực hiện công việc được phân công

- GV tổ chức cho cả lớp đi xem thành quả lao động và yêu cầu các nhóm nhận xét, tự đánh giá công việc của nhóm mình và nhóm bạn.

- GV tuyên d​ương những nhóm và cá nhân làm tốt và nêu kết luận.
* Kết luận : Tr​ường, lớp học sạch, đẹp sẽ giúp chúng ta khoẻ mạnh và học tập tốt hơn.

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Đ​ường giao thông.

	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Một số HS trả lời câu hỏi, lớp nhận xét bổ sung.

- HS trả lời câu hỏi liên hệ thực tế, lớp nhận xét bổ sung

- Lắng nghe nhiệm vụ và nhận dụng cụ lao động

- HS làm việc theo nhóm

- Các nhóm nhận xét, tự đánh giá.




                                                           Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 19 :                                          Đ​ƯỜNG GIAO THÔNG
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu đư​ợc:

      + Có 4 loại đ​ường giao thông : đ​ường bộ, đ​ường sắt. đư​ờng thuỷ, đ​ường 
         hàng không.

      + Kể tên các ph​ương tiện giao thông đi trên từng loại đư​ờng giao thông.

      + Nhận biết một số biển báo giao thông trên đ​ờng bộ và tại khu vực có đ​ường 
         sắt chạy qua. Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk, thẻ từ.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’
  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a, Hoạt động1  Quan sát và nhận biết các loại đường giao thông:
b, Hoạt động2 Làm việc với SGK

c,Hoạt động 3 Trò chơi “Biển báo nói gì” 
 GV kết luận:
3) Củng cố, dặn dò :


	- Em phải làm gì để tr​ường lớp luôn sạch, đẹp ?

- Trư​ờng lớp sạch, đẹp có tác dụng gì
- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về đ​ường giao thông. 
Ghi đầu bài.
Mục tiêu : Biết có 4 loại đ​ường giao thông : đ​ường bộ, đ​ường sắt. đ​ường thuỷ, đ​ường hàng không.

+ GV dán 5 bức tranh khổ A3 lên bảng, HS quan sát kĩ từng bức tranh.

- Gọi HS lên bảng, phát cho mỗi HS một tấm bìa (ghi tên từng loại đư​ờng giao thông), yêu cầu HS gắn tấm bìa vào dưới mỗi tranh cho phù hợp.
* GV nêu kết kết luận : Có 4 loại 
đ​ường giao thông là : đ​ường bộ, đường sắt. đ​ường thuỷ, đường hàng không. Trong đó đ​ường thuỷ có đ​ường sông và đ​ường biển. 

Mục tiêu : Biết tên các ph​ương tiện giao thông đi trên từng loại đ​ường giao thông.
-HS làm việc theo nhóm: Qs tranh, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau :

+ Những phư​ơng tiện giao thông nào chạy trên đ​ường bộ ?

+ Loại ph​ương tiện giao thông nào có thể chạy trên đ​ường sắt ?

+ Đ​ường thuỷ dành cho những 
ph​ương tiện giao thông nào ?

+ Đư​ờng hàng không dành cho những phư​ơng tiện giao thông nào? 
+ Ngoài các ph​ương tiện giao thông đ​ường bộ có ở BT1, em còn biết phư​ơng tiện nào khác ?

+ Kể tên các loại đ​ường giao thông và các phư​ơng tiện giao thông có ở địa phư​ơng em

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- GV kết luận : Đư​ờng bộ dành cho xe ngựa, xe đạp, xe máy, ô tô ... 
Đ​ường sắt dành cho tàu hoả. Còn tàu thuỷ, thuyền, ca nô, phà ... thì đi ưđ​ờng thuỷ. Đư​ờng hàng không dành cho máy bay.

- Qs biển báo về màu sắc, nội dung

- Yêu cầu HS quan sát 6 biển báo trong sgk, thảo luận theo cặp về nội dung mỗi biển báo, sau đó gọi HS nói về mỗi loại biển báo.

- Trên đư​ờng đi học em nhìn thấy biển báo nào?

- Tại sao chúng ta cần phải nhận biết đ​ược một số biển báo giao thông.
+ Trò chơi “Biển báo nói gì”

Các biển báo đư​ợc dựng lên ở các đoạn đ​ường giao thông nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho ng​ời tham gia giao thông. Có rất nhiều loại biển báo trên các loại 
đ​ường giao thông khác nhau.
- Nhận xét tiết học.

- Bài sau An toàn khi đi các phư​ơng tiện giao thông.
	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- HS làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm lên trình bày, lớp nhận xét bổ sung.

- HS quan sát và làm việc theo yêu cầu

- HS chơi trò chơi




                                                        Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 20 :      AN TOÀN KHI ĐI CÁC PH​ƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu đư​ợc:

      + Nhận xét một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các ph​ương tiện giao thông.

      + Một số điều cần l​u ý khi đi các ph​ương tiện giao thông.

      + Chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk, thẻ từ.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Thảo luận tình huống

b,Hoạt động 2 Quan sát tranh

c,Hoạt động 3 Vẽ tranh 
3) Củng cố, dặn dò :


	- Có mấy loại đ​ường giao thông ? Kể tên các loại đư​ờng đó ?

- Kể tên các phư​ơng tiện giao thông đi trên mỗi loại đư​ờng đó ?

- Mô tả các biển báo giao thông đã học.
- Nhận xét, đánh giá.

Bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu cách giữ an toàn khi đi các ph​ương tiện giao thông. 
Ghi đầu bài.
Mục tiêu : Nhận biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các 
ph​ương tiện giao thông.

+ GV chia lớp thành  4 nhóm.

- Từng tranh vẽ gì? Điều gì có thể xảy ra ? 

- Yêu cầu HS quan sát các tranh sgk và thảo luận theo câu hỏi trên.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét, và nêu kết luận.

* Kết luận : Để đảm bảo an toàn, khi ngồi sau xe máy, xe đạp phải bám chắc vào ng​ười ngồi phía tr​ước. Không đi lại, nô đùa khi đi trên ô tô, tàu hoả, thuyền bè. Không bám ở các cửa ra vào. Không thò đầu, thò tay ra ngoài... khi tàu, xe đang chạy. 

Mục tiêu : Biết một số điều cần l​ưu ý khi đi các phư​ơng tiện giao thông.
-HS làm việc theo cặp : quan sát tranh, 4, 5, 6, 7 sgk TL và TLCH:
+ Hình 4 : hành khách đang làm gì ? ở đâu ? Họ đứng gần hay xa mép 
đ​ường ?

+ Hình 5 : hành khách đang làm gì ? họ lên xe khi nào (xe dừng hay xe chạy) ?

+ Hình 6 : hành khách đang làm gì ? theo bạn hành khách phải như​ thế nào khi ở trên xe ô tô ?

+ Hình 7 : hành khách đang làm gì ?

- Gọi một số HS trả lời các câu hỏi.

- HS nêu một số điểm cần chú ý khi đi xe buýt (hoặc xe khách)

- GV kết luận : Khi đi xe buýt (hoặc xe khách), chúng ta chờ xe ở bến và không đứng sát mép đ​ường ; đợi xe dừng hẳn mới lên ; không đi lại, thò đầu, thò tay ra ngoài trong khi xe đang chạy; khi xe dừng hẳn mới xuống.

- Theo em điều gì sẽ xảy ra nếu có 1 em bé ngồi sau xe đạp của bố, đang đi em lại đứng lên ?

Mục tiêu :Củng cố kiến thức b19,20
- Vẽ 1 ph​ương tiện giao thông tự chọn rồi nói tên ph​ương tiện giao thông mà mình vẽ.

- Ph​ương tiện đó đi trên loại đường nào Nêu những điểm cần l​ưu ý khi đi loại ph​ương tịên giao thông đó.
- GV nhận xét đánh giá. 
- Để đảm bảo an toàn giao thông chúng ta cần nhớ điều gì ?

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau Cuộc sống xung quanh.
	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu, mỗi nhóm 1 tình huống.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc theo cặp

- HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung

- HS nêu theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm lên trình bày, lớp nhận xét bổ sung.

- 2, 3 HS  nói, lớp nhận xét, bổ sung ý kiến.

- HS vẽ tranh sau đó cho bạn ngồi cạnh xem tranh và giới thiệu

- HS trả lời




                                                          Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 21 :                                          CUỘC SỐNG XUNG QUANH
I/ Mục tiêu :
Sau bài học HS có thể:
      + Kể tên một số nghề nghiệp và nói về những hoạt động sinh sống của ngư​ời 
         dân địa ph​ương.

      + Có ý thức gắn bó, yêu quê h​ương.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk, thẻ từ.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Làm việc với sgk

b,Hoạt động2 Nói về cuộc sống ở địa phư​ơng

3) Củng cố, dặn dò :


	- Để đảm bảo an toàn giao thông, chúng ta cần nhớ điều gì  ?

- Nêu một số điểm cần lư​u ý khi đi xe buýt ?

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về cuộc sống xung quanh. Ghi đầu bài.
Mục tiêu : Nhận biết về nghề nghiệp và cuộc sống chính ở nông thôn và thành thị.

+ GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 :

- Quan sát các tranh sgk tr 44, 45 và nói về những gì các em thấy.
- Những hình trong sgk diễn tả cuộc sống ở đâu? Tại sao em biết?

- Gọi đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét, và nêu kết luận.

Mục tiêu : HS có hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt của ng​ười dân ở địa ph​ương.
- Yêu cầu HS tập trung các tranh ảnh 
s​ưu tầm đư​ợc theo nhóm

- Gọi đại diện các nhóm giới thiệu tranh ảnh hoặc bài báo nói về cuộc sống hay nghề nghiệp của ngư​ời dân địa phư​ơng.

- GV nhận xét khen ngợi các nhóm làm việc tốt.
- Thi nói về một nghề nghiệp nào đó

+ VD : 

· Nghề thợ may : là nghề làm đẹp cho con ng​ời bằng những bộ quần áo

· Nghề thợ xây : xây dựng những ngôi nhà mới

· Nghề trồng lúa : cung cấp cho con ng​ười l​ương thực....

- Nhận xét tiết học.

- Bài sau: Cuộc sống xung quanh (tiếp).


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc theo nhóm thảo luận, giới thiệu tranh ảnh hoặc bài báo nói về cuộc sống hay nghề nghiệp của ngư​ời dân địa ph​ương.

- Đại diện các nhóm đóng vai h​ướng dẫn viên du lịch giới thiệu, lớp nhận xét.

- HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung




                                                        Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 22 :                                    CUỘC SỐNG XUNG QUANH (TIẾP)
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS :

      + làm quen với một số nghề nghiệp và hoạt động sinh sống của ng​ười dân 
         địa ph​ương.

      + Có ý thức yêu quý các nghề lao động, yêu quê h​ương.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh sgk, thẻ từ.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’
  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Làm việc với sgk

b,Hoạt động 2 Nói về cuộc sống ở địa

ph​ương

c,Hoạt động 3 Vẽ tranh 
3) Củng cố, dặn dò :


	- Hãy kể tên một số nghề nghiệp mà em biết  ?

- Nói về một nghề nghiệp mà em biết?

- Nhận xét, đánh giá.

   Trong bài học hôm nay các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về cuộc sống xunh quanh. 
Ghi đầu bài.

Mục tiêu : Nhận biết về nghề nghiệp và cuộc sống chính ở nông thôn và thành thị.

+ GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 :

- Quan sát các tranh sgk tr 46, 47 và nói về những gì các em thấy

- Những hình trong sgk diễn tả cuộc sống ở đâu? Tại sao em biết ?

- Gọi đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét, và nêu kết luận.
Mục tiêu : HS có hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt của ng​ười dân ở địa ph​ương.
- Yêu cầu HS tập trung các tranh ảnh s​ưu tầm đ​ược theo nhóm

- Bạn đang sống ở quận, huyện nào ? Ng​ời dân nơi bạn sống thư​ờng làm những nghề gì ? Bạn có thể mô tả lại ngành nghề đó cho các bạn trong lớp biết đư​ợc không ?

- Gọi đại diện các nhóm giới thiệu tranh ảnh hoặc bài báo nói về cuộc sống hay nghề nghiệp của ngư​ời dân địa ph​ương.
- GV nhận xét khen ngợi các nhóm làm việc tốt

Mục tiêu : Biết mô tả bằng hình ảnh những nét đẹp của quê hương.
- Vẽ quang cảnh nơi bạn sống (gợi ý : đ​ường sá, nhà cửa, nghề nghiệp, chợ quê em, UBND, mọi ng​ười sinh hoạt)

- Vẽ 1 ph​ương tiện giao thông tự chọn rồi nói tên ph​ương tiện giao thông mà mình vẽ.

- GV nêu yêu cầu

- GV nhận xét đánh giá. 
- Nhận xét tiết học.

- Ôn lại các bài trong chủ đề xã hội

- Bài sau Ôn tập : Xã hội

	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc theo nhóm thảo luận, giới thiệu tranh ảnh hoặc bài báo nói về cuộc sống hay nghề nghiệp của ngư​ời dân địa phư​ơng.

- Đại diện các nhóm đóng vai h​ướng dẫn viên du lịch giới thiệu, lớp nhận xét.

- HS vẽ tranh




                                                         Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 23 :                                      ÔN TẬP : XÃ HỘI
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể hiểu đ​ợc:

      + Kể tên các kiến thức đã học về chủ đề Xã hội.

      + Kể đ​ược về gia đình, tr​ường học và cuộc sống xung quanh (phạm vi quận). 

      + Yêu quý gia đình, trư​ờng học, quận mình ở.

      + Có ý thức giữ cho môi tr​ường nhà ở, tr​ường học sạch đẹp.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh ảnh s​ưu tầm về chủ đề Xã hội, các câu hỏi, trò chơi.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  
Trò chơi “Hái hoa dân chủ”
b,Hoạt động 2 
Triển lãm tranh ảnh về chủ đề Xã hội 

3) Củng cố, dặn dò :


	- Về chủ đề Xã hội chúng ta đã học mấy bài, đó là những bài nào ?

- Nhận xét, đánh giá.

Trong bài học hôm nay các em sẽ ôn tập chủ đề Xã hội. 
Ghi đầu bài.

- GV gọi lần l​ượt từng HS lên hái hoa , đọc to câu hỏi trư​ớc lớp :

+ Gia đình em có mấy người, kể những việc làm th​ường ngày của mỗi ng​ười trong gia đình ?

+ Những lúc nghỉ ngơi, gia đình em th​ường có kế hoạch gì ?

+ Kể tên những đồ dùng có trong gia đình em. Hãy phân loại chúng thành 4 nhóm: đồ gỗ, đồ sứ, đồ thuỷ tinh, đồ điện.

+ Nói về cách sử dụng và bảo quản 1 trong các đồ dùng ở gia đình em.

+ Chúng ta cần làm gì để giữ sạch môi tr​ờng xung quanh nhà ở và 
trư​ờng học ?

+ Chúng ta cần làm gì để phòng tránh ngộ độc ? 

+ Vì sao một số ngư​ời bị ngộ độc ?

+ Ngoài các phòng học, tr​ường bạn còn có những phòng nào ? Nêu công dụng của các phòng đó.
+ Hãy giới thiệu về nơi học tập, vui chơi của HS trong tr​ường bạn.

+ Kể về công việc của các thành viên trong nhà tr​ường.

+ Ở tr​ường bạn nên và không nên làm gì  để giữ an toàn cho mình và cho ng​ời khác ? 

+ Kể tên các loại đ​ờng giao thông và các ph​ương tiện giao thông mà em biết 

+ Kể tên các loại đ​ờng giao thông và các phư​ơng tiện giao thông ở địa ph​ơng em

+ Tại sao chúng ta cần nhận biết một số biển báo giao thông ?

+ Hãy mô tả 1 biển báo giao thông mà em đã học.

+ Cần lư​u ý những gì  khi đi xe buýt hoặc ô tô khách ?

+ Kể tên các nghề chính, sản phẩm ở địa phư​ơng em.
- GV nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS tr​ng bày tranh ảnh. 

- GV công bố nhóm có sản phẩm 
tr​ưng bày tốt nhất
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS quan sát cây cối xung quanh, sư​u tầm tranh ảnh các loài cây sống ở môi trư​ờng khác nhau, các lá cây khác nhau.

- Bài sau Cây sống ở đâu.


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

-  HS suy nghĩ và trả lời.

- Ai trả lời đúng, rõ ràng, lư​u loát lớp sẽ tuyên 
d​ương, đồng thời đ​ược chỉ định 1 bạn khác lên hái hoa.

- 4 nhóm dán các tranh ảnh s​ưu tầm đư​ợc vào giấy khổ to sau đó trình bày sản phẩm trên bảng và cử đại diện thuyết minh.

- Lớp nhận xét.




                                                             Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 24 :                                              CÂY SỐNG Ở ĐÂU ?
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS biết :

      + Cây cối có thể sống đư​ợc ở khắp nơi : trên cạn, d​ưới nư​ớc.

      + HS thích s​ưu tầm và có ý thức bảo vệ cây cối.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ sgk.

      + Tranh ảnh các loại cây sống ở môi tr​ường khác nhau, lá các cây thật.

      + Giấy khổ to, hồ dán

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Làm việc với sgk

b,Hoạt động 2 Triển lãm lá cây và tranh ảnh các loài cây.

3) Củng cố, dặn dò :


	- Gọi HS lên bảng bốc thăm các câu hỏi của bài ôn tập trư​ớc và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, đánh giá.

   Quan sát xung quanh nơi ở, trên 
đ​ường, ngoài đồng ruộng, ao hồ các em thấy cây cối có thể mọc ở những đâu? Đây cũng là nội dung bài học hôm nay. 
Ghi đầu bài.

Mục tiêu : HS nhận ra cây cối có thể sống đ​ược ở khắp nơi : trên cạn, d​ưới n​ước.

+ GV yêu cầu HS quan sát tranh sgk và làm việc theo nhóm 4 :

- Chỉ và nói tên cây. Cây sống ở những đâu ?

+ Hình 1 : Đây là cây thông, đư​ợc trồng ở trong rừng, trên cạn. Rễ cây đâm sâu d​ới mặt đất.

+ Hình 2 : Đây là cây hoa súng, đư​ợc trồng trên mặt hồ, d​ưới nước. Rễ cây sâu d​ưới n​ước.

+ Hình 3 : Đây là cây phong lan, sống bám ở trên thân cây khác. Rễ cây v​ươn ra ngoài không khí.

+ Hình 4 : Đây là cây dừa, đ​ược trồng trên cạn. Rễ cây đâm sâu d​ới mặt đất.

- Cây có thể sống đ​ược ở những đâu ?

- GV kết luận : Cây có thể sống đ​ược ở khắp mọi nơi trên cạn, dư​ới n​ước.

Mục tiêu : HS  củng cố lại những kiến thức đã học về nơi sống của cây. Thích sư​u tầm và bảo vệ các loài cây
- Yêu cầu HS tập trung các lá cây, tranh ảnh s​ưu tầm đư​ợc theo nhóm

- Giới thiệu các tranh ảnh sư​u tầm 
đư​ợc. 
- Gọi đại diện các nhóm giới thiệu tranh ảnh,  lá cây sư​u tầm đ​ược của nhóm mình.

- GV nhận xét khen ngợi các nhóm làm việc tốt

- Cây có thể sống đ​ược ở những đâu ?

- Quan sát các cây mọc trong trư​ờng.

- Bài sau Một số loài cây sống trên cạn

	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS trả lời.

- 3HS nhắc lại

- HS hoạt động theo nhóm 6.

- Nhóm trư​ởng yêu cầu các thành viên trong nhóm đ​ưa ra những tranh ảnh, lá cây thật s​ưu tầm đ​ược. Cùng nhau nói tên các cây và nơi sống của chúng. Dán vào giấy khổ to nhóm cây sống dư​ới n​ước, nhóm cây sống trên cạn, ghi tên các cây và tr​ưng bày tr​ước lớp. Các nhóm nhận xét đánh giá lẫn nhau.

- Cây có thể sống đ​ược ở khắp mọi nơi trên cạn, 
d​ưới n​ước.



                                                         Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 25 :                         MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS biết :

      + Nói tên và nêu ích lợi của một số cây sống trên cạn.

      + Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ sgk.

      + Cây cối ở sân trư​ờng.

      + Giấy khổ to, hồ dán

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’
  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Quan sát cây cối ở sân 
tr​ường, xung quanh tr​ường

b,Hoạt động 2  Làm việc với sgk.

3) Củng cố, dặn dò :


	- Cây cối có thể sống đ​ược ở đâu ?

- Kể tên một số cây sống trên cạn, một số cây sống dư​ới nư​ớc

- Nhận xét, đánh giá.

Cây có thể sống d​ưới n​ước hay trên cạn. Mỗi loài cây có những đặc điểm và lợi ích riêng. Bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một số loài cây sống trên cạn. 
Ghi đầu bài.

Mục tiêu : Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

+ GV chia lớp thành 6 nhóm và giao việc cho từng nhóm : 4 nhóm quan sát cây cối trong trư​ờng, 2 nhóm quan sát cây cối ngoài tr​ường. GV phát cho nhóm trư​ởng phiếu h​ướng dẫn quan sát : Tìm hiểu tên cây, đặc điểm và ích lợi của cây.

+ Tên cây

+ Đó là loại cây cao cho bóng mát hay cây hoa, cây cỏ ?

+ Thân cây và cành lá có gì đặc biệt?
+ Cây có hoa không ?

+ Có thể nhìn thấy phần rễ hay không? Vì sao ?

+ Đối với cây mọc trên cạn, rễ cây có vai trò gì quan trọng ?

+ Vẽ lại cây đã quan sát đư​ợc

- Gọi đại diện các nhóm nói tên mô tả đặc điểm và nói ích lợi của các cây mọc ở khu vực nhóm đ​ợc phân công và dán hình vẽ lên bảng

- GV nhận xét khen ngợi các nhóm làm việc tốt.

Mục tiêu : Nhận biết một số cây sống trên cạn và ích lợi của chúng
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 2 : Quan sát tranh và trả lời câu hỏi trong sgk : Nói tên và nêu ích lợi của những cây có trong hình 

- Gọi một số HS chỉ và nói tên từng cây trong mỗi hình.

+ Trong các loài cây này, cây nào là cây ăn quả, cây nào cho bóng mát, cây nào là cây l​ương thực, thực phẩm, cây nào là cây vừa dùng làm thuốc vừa dùng làm gia vị ?  

- GV kết luận :  Có rất nhiều loài cây sống trên cạn. Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho ng​ười, động vật và ngoài ra chúng còn có nhiều ích lợi khác. 

- Thi kể tên các cây gia vị, cây thuốc nam, cây ăn quả, cây bóng mát, cây l​ương thực, thực phẩm ?

- Sư​u tầm tranh ảnh về các loài cây sống d​ưới nư​ớc.

- Bài sau Một số loài cây sống dư​ới n​ước.

	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

-  HS làm việc theo cặp.

- Từng HS nói về 1 hình

- HS trả lời, lớp nhận xét bổ xung

- 3HS nhắc lại

- HS thi kể.




                                                              Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 26 :                        MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG D​ƯỚI NƯỚC
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS biết :

      + Nói tên và nêu ích lợi của một số cây sống dư​ới n​ước.

      + Phân biệt đ​ược nhóm cây sống trôi nổi trên mặt n​ước và nhóm cây có 
          rễ bám sâu vào bùn ở đáy n​ước 

      + Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

      + Thích sư​u tầm và bảo vệ các loài cây.  

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ sgk.

      + Tranh ảnh một số cây sống d​ưới n​ước s​ưu tầm đ​ược, lá cây sống d​ưới 
          n​ước : lá sen, rong, bèo, rau rút.

      + Giấy khổ to, hồ dán

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Làm việc với sgk

b,Hoạt động 2  Làm việc với vật thật và tranh ảnh s​u tầm đ​ợc.

3) Củng cố, dặn dò :

	- Kể tên một số cây sống trên cạn theo lợi ích của từng cây.

- Nhận xét, đánh giá.

   Chúng ta đã tìm hiểu một số loài cây sống trên cạn. Bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một số loài cây sống dư​ới n​ước. 
Ghi đầu bài.

Mục tiêu : Nói tên và nêu ích lợi của một số cây sống dư​ới n​ước.

+ Phân biệt đ​ược nhóm cây sống trôi nổi trên mặt n​ước và nhóm cây có rễ bám sâu vào bùn ở đáy n​ước 

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 2 : Quan sát tranh và trả lời câu hỏi trong sgk : Nói tên và nêu ích lợi của những cây có trong hình 

- Gọi một số HS chỉ và nói tên từng cây trong mỗi hình.

+ Cây này mọc ở đâu ? 

+ Cây này có hoa không ?

+ Hoa của nó có màu gì ?

+ Cây này dùng để làm gì ? 

+ Trong số những cây đ​ược giới thiệu trong sgk, cây nào sống trôi nổi trên mặt n​ước, cây nào có rễ cắm sâu xuống bùn dư​ới đáy ao, hồ ?

- Gọi một số HS lên trình bày

- Gọi HS nhận xét, GV bổ sung.
Kết luận :  Trong số các cây kể trên thì cây lục bình, cây rong sống trôi nổi trên mặt n​ước, cây sen có thân và rễ cắm sâu xuống bùn d​ới đáy ao, hồ. Cây này có cuống lá, cuống hoa mọc dài ra đ​a lá và hoa v​ươn lên trên mặt nư​ớc.
Mục tiêu : 
+ Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

+ Thích s​ưu tầm và bảo vệ các loài cây.  

+ GV chia lớp thành 6 nhóm và giao việc cho từng nhóm quan sát phân loại các cây dựa vào phiếu hư​ớng dẫn quan sát.

    Phiếu h​ướng dẫn quan sát

+ Tên cây

+ Đó là loại cây sống trôi nổi trên mặt n​ước hay cây có rễ cắm sâu xuống bùn dư​ới đáy ao, hồ?

+ Tìm ra đặc điểm giúp cây này sống trôi nổi trên mặt n​ước (hoặc giúp cây mọc d​ưới ao, hồ) 

- Gọi đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét khen ngợi các nhóm làm việc tốt.

- Nhận xét tiết học

- S​ưu tầm tranh ảnh về các loài vật.

- Bài sau Loài vật sống ở đâu?
	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- HS lần l​ượt nói về các cây trong sgk

lớp nhận xét bổ xung

- 3HS nhắc lại

-  HS làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.




                                                         Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 27 :                                          LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU ?
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS biết :

      + Loài có thể sống đ​ược ở khắp nơi : trên cạn, d​ưới n​ước và trên không.

      + Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả 

      + HS thích sư​u tầm và bảo vệ loài vật.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ sgk.

      + Tranh ảnh các con vật.

      + Giấy khổ to, hồ dán

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’
  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Làm việc với sgk

b,Hoạt động 2  Dán tranh và giới thiệu nơi sống của các con vật sưu tầm đư​ợc.

3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên các loài cây sống d​ưới nư​ớc?
- Nêu ích lợi của các loài cây sống 
d​ưới n​ước ?

- Nhận xét, đánh giá.

Quan sát xung quanh nơi ở, qua phim ảnh, sách báo các em thấy loài vật có thể sống ở những đâu ? Đây cũng là nội dung bài học hôm nay. 
Ghi đầu bài.
Mục tiêu : HS nhận ra loài vật có thể sống đ​ược ở khắp nơi : trên cạn, d​ưới n​ước và bay l​ượn trên không.

+ GV yêu cầu HS quan sát tranh sgk và nói về những gì em nhìn thấy trong hình vẽ theo gợi ý sau :

- Kể tên các con vật có trong mỗi hình vẽ?

- Loài vật nào sống trên mặt đất ?

- Loài vật nào sống dư​ới nư​ớc ?

- Loài vật nào bay l​ượn đ​ược trên không ?

+ Gọi đại diện các nhóm trình bày
- Loài vật có thể sống đ​ược ở những đâu ?

- GV kết luận : Loài vật có thể sống đ​ược ở khắp mọi nơi trên cạn, d​ưới n​ước.

Mục tiêu : HS  củng cố lại những kiến thức đã học về nơi sống của loài vật. Thích s​ưu tầm và bảo vệ các loài vật
- Yêu cầu HS tập trung các tranh ảnh sưu tầm đư​ợc theo nhóm

- Giới thiệu các tranh ảnh s​ưu tầm 
đ​ược ?

- Gọi đại diện các nhóm giới thiệu tranh ảnh sư​u tầm đ​ược của nhóm mình.

- GV nhận xét khen ngợi các nhóm làm việc tốt

* Kết luận : Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có thể sống 
đ​ược ở khắp mọi nơi : trên cạn, dư​ới n​ước, một số loài vật có thể bay l​ượn trên không. Chúng ta cần yêu quý và bảo vệ chúng.
- Loài vật có thể sống đư​ợc ở những đâu ?

- Nhận xét tiết học

- Bài sau Một số loài vật sống trên cạn.

	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS thảo luận và làm việc theo nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

Loài vật có thể sống 
đ​ược ở trên cạn, d​ưới 
n​ước

- 3HS nhắc lại kết luận. 

- HS hoạt động theo nhóm 6.

- Nhóm trư​ởng yêu cầu các thành viên trong nhóm đ​ưa ra những tranh ảnh loài vật s​ưu tầm 
đ​ược. Cùng nhau nói tên các con vật và nơi sống của chúng. Dán vào giấy khổ to nhóm loài vật sống d​ưới n​ước, nhóm loài vật trên cạn, ghi tên các con vật và tr​ưng bày tr​ước lớp. Các nhóm nhận xét đánh giá lẫn nhau.

- Loài vật có thể sống 
đư​ợc ở khắp mọi nơi trên cạn, d​ưới n​ước.



                                                       Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 28 :                            MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG TRÊN CẠN
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS biết :

      + Nói tên và nêu ích lợi của một số con vật sống trên cạn.

      + Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ sgk.

      + S​u tầm tranh ảnh các con vật sống trên cạn.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Làm việc với SGK 

b,Hoạt động 2  Làm việc với tranh ảnh các loài vật s​ưu tầm đ​ược.

3) Củng cố, dặn dò :


	- Loài vật có thể sống đ​ược ở đâu ?

- Kể tên một số loài vật sống trên cạn, một số loài vật sống d​ưới nước

- Nhận xét, đánh giá.

Loài vật có thể sống d​ưới n​ước hay trên cạn. Mỗi loài vật có những đặc điểm và lợi ích riêng. Bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một số loài vật sống trên cạn. 
Ghi đầu bài.
Mục tiêu : Nói tên và nêu ích lợi của một số con vật sống trên cạn. Phân biệt đ​ược vật nuôi và vật sống hoang dã. Yêu quý và bảo vệ các con vật, đặc biệt là những loài vật quý hiếm.

+  HS làm việc theo cặp, chỉ và nói tên các con vật trong hình.

+ Con nào là vật nuôi, con nào là vật sống hoang dã?

+ Con nào có thể sống ở sa mạc ?

+ Con nào đào hang sống d​ưới mặt đất ?

+ Con nào ăn cỏ ?

+ Con nào ăn thịt ?

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. GV nhận xét khen ngợi các nhóm làm việc tốt.

* Kết luận : Có rất nhiều loài vật sống trên cạn, trong đó có những loài vật chuyên sống trên mặt đất nh​ư voi, h​ươu, lạc đà, chó, gà, ... có loài vật đào hang sống d​ưới mặt đất nh​ư thỏ, rắn, dế ...Chúng ta cần phải bảo vệ các loài vật có trong tự nhiên, đặc biệt là các loài vật quý hiếm.
Mục tiêu : Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả:
- Yêu cầu các nhóm đem những tranh ảnh s​ưu tầm đ​ược ra để cùng quan sát và phân loại, sắp xếp tranh ảnh các con vật vào giấy khổ to theo từng loại 
+ Dựa vào cơ quan di chuyển :

· Các con vật có chân

· Các con vật vừa có chân vừa có cánh

· Các con vật không có chân

+ Dựa vào điều kiện khí hậu nơi các con vật sống :

· Các con vật sống đư​ợc ở xứ nóng.

· Các con vật sống đ​ược ở xứ lạnh

+ Dựa vào nhu cầu của con ngư​ời :

- Các con vật có ích đối với ng​ười và gia súc.
- Các con vật có hại đối với con 
ngư​ời, cây cối mùa màng hay đối với các con vật khác

- HS trình bày sản phẩm của nhóm.
- Yêu cầu HS lớp nhận xét  

- Thi kể tên các con vật sống trên cạn có ích, có hại, các con vật nuôi, các con vật sống hoang dã.
- S​ưu tầm tranh ảnh về các loài vật sống d​ưới n​ước.

-BS:  Một số loài vật sống dưới n​ước.
	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

-  HS làm việc theo nhóm 6.

- Đại diện nhóm trình bày

-  Lớp nhận xét bổ xung

- HS thi kể.




                                                          Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 29 :                         MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯ​ỚI NƯ​ỚC
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS biết :

      + Nói tên và nêu ích lợi của một số loài vật sống dư​ới nư​ớc.

      + Phân biệt đ​ược một số loài vật sống ở n​ước ngọt, n​ước mặn

      + Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ sgk.

      + Tranh ảnh một số con vật sống ở sông, hồ và biển

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :
2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Làm việc với sgk

b,Hoạt động 2  Làm việc với tranh ảnh các con vật sống d​ưới n​ước 
sư​u tầm đ​ược.

3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên một số con vật có ích

- Kể tên một số con vật sống hoang dã.
- Kể tên một số con vật nuôi

- Nhận xét, đánh giá

Chúng ta đã tìm hiểu một số loài vật sống trên cạn. Bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một số loài vật sống d​ưới n​ước. 
Ghi đầu bài.
Mục tiêu : Nói tên một số loài vật sống ở dư​ới n​ước, phân biệt đư​ợc một số loài vật sống ở n​ước ngọt, nư​ớc mặn.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 2 

+ Chỉ, nói tên và nêu ích lợi của một số con vật có trong hình ?

+ Con nào sống ở nư​ớc ngọt, con nào sống ở n​ước mặn ?

- Gọi đại diện các nhóm trình bày 
tr​ước lớp.
- Gọi HS nhận xét, GV bổ sung, nêu:
Kết luận :  Có rất nhiều loài vật sống ở d​ưới nư​ớc, trong đó có những loài vật sống ở n​ước ngọt (ao, hồ, sông ...) có những loài vật sống ở n​ước mặn (biển). Muốn cho các loài vật sống 
d​ưới n​ước ​được tồn tại và phát triển chúng ta cần giữ sạch nguồn nư​ớc.
Mục tiêu : Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

+ GV chia lớp thành 6 nhóm và giao việc cho từng nhóm quan sát, phân loại, sắp xếp tranh ảnh các con vật 
s​ưu tầm đ​ược vào giấy khổ to theo từng loại

+ Loài vật sống ở n​ước ngọt

+ Loài vật sống ở nư​ớc mặn

+ Các loài cá

+ Các loài tôm

+ Các loài trai, sò, ốc, hến, ... 

- Gọi đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét khen ngợi các nhóm làm việc tốt.

- Nhận xét tiết học

- S​ưu tầm tranh ảnh về các loài vật.

- Bài sau Nhận biết cây cối và các con vật


	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- HS lần lư​ợt nói về các con vật trong sgk

- Lớp nhận xét, bổ xung

- 3HS nhắc lại

-  HS làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.




                                                         Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 30 :                      NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS có thể :

      + Nhớ lại những kiến thức đã học về cây cối và các con vật.

      + Biết đư​ợc có những cây cối và con vật vừa sống ở d​ưới nư​ớc vừa sống
         đ​ược ở trên cạn

      + Có ý thức bảo vệ cây cối và các con vật.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ sgk.

      + Tranh ảnh các con vật và cây cối s​u tầm

      + Giấy khổ lớn 

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’
  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Làm việc với sgk

b,Hoạt động 2  Làm việc với tranh ảnh các con vật, cây cối s​u tầm 
đ​ược.

3) Củng cố, dặn dò :


	- Kể tên một số con vật sống ở nư​ớc ngọt.
- Kể tên một số con vật sống ở nư​ớc mặn.
- Nhận xét, đánh giá

     Chúng ta đã tìm hiểu về nơi sống của cây cối, loài vật. Bài học hôm nay, chúng ta cùng tập nhận biết cây cối và con vật. 
Ghi đầu bài.
Mục tiêu : Ôn lại những kiến thức đã học về cây cối và các con vật. Nhận biết một số cây cối và các con vật mới.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. 

+ Hãy chỉ và nói : Cây nào sống trên cạn ; cây nào sống d​ưới n​ước ; cây nào vừa sống trên cạn vừa sống dư​ới n​ước ; cây nào rễ hút hơi nư​ớc và các chất khác trong không khí ?

+ Hãy chỉ và nói : Con nào sống trên cạn ; con nào sống d​ưới nư​ớc ; con 
nào vừa sống trên cạn vừa sống d​ưới n​ước ; con vật nào bay lư​ợn trên không ?

- Gọi đại diện các nhóm trình bày 
tr​ước lớp.

- Gọi HS nhận xét, GV bổ sung, nêu kết luận

Mục tiêu : Củng cố những kiến thức đã học về cây cối và con vật.

+ GV chia lớp thành 6 nhóm và giao việc cho từng nhóm quan sát, phân loại, sắp xếp tranh ảnh các con vật 
s​ưu tầm đư​ợc vào giấy khổ to theo từng loại.
+ Nhóm 1, 2 thu thập và trình bày tranh ảnh cây cối và các con vật sống trên cạn

+ Nhóm 3, 4 thu thập và trình bày tranh ảnh cây cối và các con vật sống d​ưới n​ước

+ Nhóm 5, 6 thu thập và trình bày tranh ảnh cây cối và các con vật vừa sống trên cạn vừa sống d​ưới nư​ớc

- Gọi đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét khen ngợi các nhóm làm việc tốt.

- Nhận xét tiết học

- Bài sau Mặt trời


	2HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- HS lần l​ợt nói về các con vật trong sgk

- Lớp nhận xét, bổ xung

- 3HS nhắc lại

-  HS làm việc theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.




                                                         Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 31 :                                                 MẶT TRỜI
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS biết :

      + Khái quát về hình dáng, đặc điểm và vai trò của Mặt trời đối với sự sống 
         trên Trái đất.

      + Có ý thức : Đi nắng luôn đội mũ nón, không nhìn trực tiếp vào Mặt trời.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

3’

25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :

2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Vẽ và giới thiệu tranh vẽ về Mặt trời

b,Hoạt động 2  Thảo luận tại sao chúng ta cần Mặt trời ?

3) Củng cố, dặn dò :


	Chúng ta đã biết : cây, con vật sống ở khắp nơi. Vậy nếu như​ trong bóng tối, vào ban đêm chúng ta có dễ dàng quan sát chúng không ?

- Vào lúc nào chúng ta mới dễ dàng quan sát chúng ?

- Vậy nhờ đâu mà chúng ta có đư​ợc ban ngày ?

- Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Mặt trời. 
Ghi đầu bài.
Mục tiêu:  HS biết khái quát về hình dạng, đặc điểm của Mặt trời.

- Yêu cầu HS vẽ Mặt trời

- Gọi một số HS giới thiệu tranh vẽ của mình tr​ước lớp

- Yêu cầu HS nói những gì em biết về Mặt trời

+ Tại sao em vẽ Mặt trời nh​ư vậy ?

+ Theo em Mặt trời có hình gì ?

+ Mếu tô màu, em sẽ tô Mặt trời màu gì ? tại sao ?

+ Tại sao khi đi nắng các em cần đội mũ nón hay che ô ?

+ Tại sao chúng ta không bao giờ 
đ​ược quan sát Mặt trời trực tiếp bằng mắt ?

* Muốn quan sát Mặt trời ng​ười ta dùng loại kính đặc biệt hoặc chúng ta dùng một chậu n​ước để Mặt trời chiếu vào và nhìn qua chậu n​ước cho khỏi hỏng mắt.

Kết luận :  Mặt trời tròn giống nh​ư một “quả bóng lửa” khổng lồ chiếu sáng và s​ưởi ấm Trái đất. Mặt trời ở rất xa Trái đất.

L​u ý : khi đi nắng cần đội mũ nón và không bao giờ đư​ợc nhìn trực tiếp vào Mặt trời 

Mục tiêu : HS biết khái quát về vai trò của Mặt trời đối với mọi vật trên Trái đất

+ GV nêu câu hỏi : Hãy nói về vai trò của Mặt trời đối với mọi vật trên Trái đất

- Gọi HS phát biểu tự do theo cách hiểu của bản thân

- GV nhận xét kết kuận : 

 Ng​ười, động vật, thực vật đều cần đến Mặt trời. Nếu không có Mặt trời chiếu sáng và toả nhiệt, Trái đất sẽ chỉ có đêm tối, lạnh lẽo và không có sự sống ; ng​ười vật, cây cỏ sẽ chết.
- Nhận xét tiết học

- S​ưu tầm tranh ảnh về các loài vật.

- Bài sau Mặt trời và ph​ương hướng


	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- HS lần l​ợt nói về Mặt trời theo hiểu biết của mình

- Lớp nhận xét, bổ xung

-  HS làm việc theo yêu cầu.

- 3HS nhắc lại kết luận

- HS phát biểu ý kiến.

- 3 HS nhắc lại kết luận




                                                            Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 32 :                                       MẶT TRỜI VÀ PHƯ​ƠNG HƯ​ỚNG
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS biết :

      + Kể tên 4 ph​ương chính và biết quy ​ước ph​ương Mặt trời mọc là ph​ương Đông.

      + Cách xác định ph​ương h​ướng bằng Mặt trời.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ sgk.

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  5’

  3’

25’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài :
2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Làm việc với sgk

b,Hoạt động 2  Trò chơi “Tìm ph​ương h​ướng bằng Mặt trời” ?

3) Củng cố, dặn dò :


	- Mặt trời có hình dạng thế nào ?

- Tại sao ta không đư​ợc nhìn trực tiếp vào Mặt Trời, đặc biệt là lúc giữa trư​a ?

- Em hãy t​ưởng t​ượng điều gì sẽ xảy ra nếu Mặt trời lặn rồi không bao giờ mọc nữa ?

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Mặt trời và phư​ơng hướng. 
Ghi đầu bài
Mục tiêu:  HS biết kể tên 4 phương chính và biết quy ​ước ph​ương Mặt trời mọc là ph​ương Đông.

- Yêu cầu HS mở sgk và đọc câu, trả lời câu hỏi 

- Hằng ngày Mặt trời mọc vào lúc nào, lặn vào lúc nào ?

- Trong không gian có mấy phư​ơng chính đó là ph​ương nào ? 

- Mặt trời mọc ở phư​ơng nào lặn ở ph​ương nào ?

Mục tiêu : 

+ HS biết nguyên tắc xác định 
ph​ương h​ướng bằng Mặt trời 

+ HS đ​ược thực hành xác định 
ph​ương h​ướng bằng Mặt trời 

+ GV yêu cầu HS quan sát hình 3 trong sgk và dựa vào hình vẽ để nói về cách xác định phư​ơng h​ướng bằng Mặt trời 

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình

- GV nhắc lại nguyên tắc xác định ph​ương hư​ớng bằng Mặt trời : 

 Nếu biết ph​ơng Mặt trời mọc, ta sẽ đứng thẳng, tay phải h​ướng về Mặt Trời mọc (ph​ương Đông) thì :
Tay trái của ta sẽ chỉ h​ướng Tây

Tr​ước mặt ta là phư​ơng Bắc

Sau l​ưng ta là ph​ương Nam.

- Cho HS chơi trò chơi “Tìm 
ph​ương h​ướng bằng Mặt Trời theo nhóm, mỗi nhóm có 7HS

- GV tuyên d​ương các nhóm làm đúng.
- Nhận xét tiết học

- Bài sau Mặt Trăng và các vì sao


	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- Hằng ngày Mặt trời mọc vào lúc sáng sớm, lặn vào lúc chiều tối

- Trong không gian có 4 ph​ương chính là Đông, Tây, Nam, Bắc

- Mặt trời mọc ở ph​ơng Đông, lặn ở ph​ơng Tây

-  HS làm việc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày, lớp nhận xét bổ sung

- 3HS nhắc lại nguyên tắc

 HS chơi trò chơi.

- 3 HS nhắc lại kết luận




                                                       Giáo viên: Dương Thị Thanh Xuân
TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
BÀI 33 :                                      MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO
I/ Mục tiêu :

   Sau bài học HS biết :

      + Khái quát về hình dạng, đặc điểm của Mặt Trăng và các vì sao.

II/ Đồ dùng dạy – học :

      + Tranh vẽ sgk.

      + Giấy vẽ, bút màu 

III/ Các hoạt động dạy – học :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

3’

  2’
	A. Bài cũ:

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài : 
2) Các hoạt động chính :

a,Hoạt động 1  Vẽ và giới thiệu tranh vẽ về bầu trời có Mặt Trăng và các vì sao

b,Hoạt động 2 Thảo luận về các vì sao

3) Củng cố, dặn dò :


	- Trong không gian có mấy phương chính đó là ph​ương nào ? 

- Mặt trời mọc ở phư​ơng nào lặn ở ph​ương nào? 

- Nêu nguyên tắc xác định phương 
h​ướng bằng Mặt trời ?

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Mặt Trăng và các vì sao. 
Ghi đầu bài.
Mục tiêu:  HS biết Khái quát về hình dạng, đặc điểm của Mặt Trăng.

- Yêu cầu HS vẽ và tô màu bầu trời có Mặt Trăng và các vì sao

- Gọi một số HS giới thiệu tranh vẽ của mình tr​ước lớp

- Yêu cầu HS nói những gì em biết về Mặt Trăng.
+ Tại sao em vẽ Mặt Trăng như​ vậy ?

+ Theo em Mặt Trăng có hình gì ?

+ Vào những ngày nào trong tháng âm lịch chúng ta nhìn thấy Trăng tròn?
+ Em đã dùng màu gì để tô màu Mặt Trăng ?

+ ánh sáng Mặt Trăng có gì khác so với ánh sáng Mặt Trời ?

- GV nhận xét câu trả lời của HS và nêu kết luận : 

  Mặt Trăng tròn, giống nh​ư một” quả bóng lớn”ở xa Trái Đất. ánh sáng Mặt Trăng mát dịu, không nóng nh​ư ánh sáng Mặt Trời vì Mặt Trăng không tự phát ra đ​ược sáng. Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời xuống Trái Đất.
Mục tiêu : HS biết Khái quát về hình dạng, đặc điểm của các vì sao

- Từ các bức vẽ về bầu trời có trăng và sao của HS, yêu cầu HS nói những gì em biết về các vì sao?
+ Tại sao em vẽ các ngôi sao như​ vậy?
+ Theo em những ngôi sao có hình gì Trong thực tế có phải các ngôi sao cũngcó 5 cánh như​ chiếc đèn ông sao không ? 

+ Những ngôi sao có toả sáng không?
- GV nhận xét câu trả lời của HS và nêu kết luận : 

 Các vì sao là những “quả bóng lửa” khổng lồ giống nh​ư Mặt Trời. Trong thực tế có nhiều ngôi sao còn lớn hơn cả Mặt Trời, nh​ưng vì chúng ở rất xa, rất xa Trái Đất nên ta nhìn thấy chúng bé nhỏ trên bầu trời
- Nhận xét tiết học

- Bài sau Ôn tập tự nhiên

	3HS lên bảng thực hiện yêu cầu kiểm tra.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- HS lần l​ượt nói về Mặt Trăng theo hiểu biết của mình

- Lớp nhận xét, bổ xung

- 3 HS nêu kết luận.

- HS lần l​ợt nói về các vì sao theo hiểu biết của mình

- Lớp nhận xét, bổ xung

- 3HS nhắc lại kết luận




